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Lời nói đầu..

Cẩm nang “Mỹ thuật và kỹ thuật ứng dụng trong marketing” được soạn thảo dựa trên nhu cầu thực tiễn của người phụ trách marketing và thương hiệu. Những thông tin cơ bản trong tài liệu phần nào giúp cho các bạn có nhìn tổng quan về các yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing và thương hiệu như:

- Thiết kế vật phẩm quảng cáo, hệ thống nhận diện thương hiệu, môi trường gắn nhãn.

-  Các kỹ thuật, phương pháp sản xuất in và thành phẩm hệ thống nhận diện thương hiệu và vật phẩm quảng cáo.

-  Các chất liệu và kỹ thuật thi công các chương trình event, trang trí showroom, văn phòng, hội chợ triễn lãm,..
- Kỹ thuật làm TVC quảng cáo, tự giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp, quay chương trình event…

Cẩm nang Mỹ thuật và kỹ thuật ứng dụng trong marketing đang là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên khoa marketing và thương hiệu trường Đại Học Tài Chính  -Marketing Tp.HCM.
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Chương I.

Màu sắc,  bố cục thiết kế mỹ thuật

 ứng dụng trong marketing.

Màu sắc, bố cục là công cụ quan trọng và cơ bản  mỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực Marketing, có vai trò tạo nên tính thẩm mỹ cao cho các tác phẩm thiết kế, tạo hiệu ứng gây chú ý cho khách hàng mục tiêu, kích thích tiêu dùng và xây dựng hình ảnh thương hiệu. 
Những nguyên lý phối màu, tính chất và ý nghĩa màu sắc, các dạng bố cục trong mỹ thuật, ý nghĩa của bố cục,… được vận dụng rất nhiều vào thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu cơ bản (logo), thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu trong môi trường gắn nhãn ( Bộ nhận dạng thương hiệu văn phòng phẩm, bộ nhận dạng thương hiệu bán hàng,…), thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế quảng cáo,…
Ngoài thấu hiểu thị hiếu tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh...người làm marketing cần phải có kiến thức cơ bản về mỹ thuật góp phần quan trọng nâng cao giá trị sáng tạo của thiết kế trong lĩnh vực marketing và có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các đối tác thiết kế, sản xuất.

1.1 Màu sắc

1.1.1 Khái niệm.

+ Ánh sáng:  Ánh sáng là bức xạ lan truyền rất nhanh với tốc độ 300.000 km/giây. Nói đúng ra, ánh sáng bao gồm các dao động điện từ được truyền đi từ nguồn sáng dưới dạng sóng. Giống như sóng nước, mỗi sóng ánh sáng bao gồm phần lồi lên và phần lõm xuống.
+ Màu sắc: Màu sắc là cảm giác mang đến cho hệ thần kinh của người từ sự kết hợp tín hiệu của ba loại tế bào cảm thụ màu ở mắt người. Cảm giác này cũng bị ảnh hưởng "dài hạn" từ trí nhớ lưu lại quá trình học hỏi từ khi lớn lên trong xã hội, và "ngắn hạn" bởi các hiệu ứng ánh sáng của phông nền. Màu sắc của một tia ánh sáng là cảm giác màu mà tia sáng đó gây nên ở mắt người. Màu sắc của các vật thể là màu sắc của ánh sáng xuất phát từ chúng.
+  Màu nguyên sắc: Màu vốn còn đang ở tình trạng nguyên sắc,  giữ nguyên độ tươi, độ thắm vốn có. Nó được thể hiện trên những vị trí màu trên quang phổ khi đó mắt chúng ta sẽ thấy rõ là các sắc màu có sự liên kết vô cùng chặt chẽ, liên tục, không gián đoạn. 
+  Vòng thuần sắc: Là một sơ đồ màu trên đó toàn bộ là những màu nguyên sắc, nghĩa là những màu đang ở tình trạng nguyên sắc với nguyên vẹn độ tươi thắm, làm cơ sở cho lý luận, phân tích, định vị màu sắc. 
+ Hệ màu CMYK: Từ CMYK là từ viết tắt trong tiếng Anh để chỉ mô hình màu loại trừ sử dụng trong in ấn màu. Mô hình màu này dựa trên cơ sở trộn các chất màu của các màu sau:

* C=Cyan trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh

* M=Magenta trong tiếng Anh có nghĩa là màu hồng

* Y=Yellow trong tiếng Anh có nghĩa là màu vàng

* K=Key (trong tiếng Anh nên hiểu theo nghĩa là cái gì đó then chốt hay chủ yếu để ám chỉ màu đen mặc dù màu này có tên tiếng Anh là black do chữ B đã được sử dụng để chỉ màu xanh lam (blue) trong mô hình màu RGB.
+ Hệ màu Pantone: Màu Pantone là màu được nhà sản xuẩt pha sẵn, rất chuẩn và được quản lý bằng mã số. Là một màu riêng biệt được phát minh dựa trên hệ màu  CMYK, có thể in bằng mực pantone chính hiệu hay màu pha, hoặc có thể tái tao lại bởi không gian màu CMYK. Hệ màu pantone được pha theo hệ thống công thức chuẩn từ nhà phát minh gọi là cây mẫu màu. 
+ Hệ màu Pantone hexachrome (Y,M,O,C,G,K). Đây là hệ màu được Pantone phát minh vào năm 1994. Hexachrome bao gồm đến 6 màu, ngoài 4 màu C,M,Y,K hiện có nó còn bổ sung thêm 2 màu là cam (orange) và màu xanh lá (green). Hiện tại, một số máy in HP sử dụng đến 6 hoặc 8 hộp màu, đó là họ hỗ trợ cho Hexachrome. Với sự hiện diện của 2 màu mới, nó sẽ làm cho các màu căn bản của CMYK sáng hơn một chút và mịn hơn. Thường sử dụng cho máy in 6 màu. Ngoài ra, còn có hệ Pantone 5 màu và 8 màu.
+ Hệ màu  RGB:  là một dạng của tín hiệu thành phần của video, được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử chế tạo các thiết bị nghe nhìn, Internet trong ngôn ngữ HTML,… Nó gồm có ba tín hiệu - đỏ, xanh lá cây và xanh lam - được truyền đi trong ba dây cáp riêng biệt. Từ viết tắt RGB trong tiếng Anh có nghĩa là đỏ (red), xanh lá cây (green) và xanh lam (blue), là ba màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung.
+ Cường độ màu sắc (độ rực, độ chói): là mức độ tươi thắm của một khi nó ở trạng thái nguyên sắc hay nó đã bị pha với một màu nào đó làm cho nó từ trạng thái tươi thắm đi đến trạng thái không tươi thắm.  Cường độ còn có nghĩa là độ đập vào mắt của một màu sắc. Ví dụ: Màu cam có cường độ tươi thắm mạnh hơn màu vàng; màu xanh đọt chuối cường độ mạnh hơn màu Xanh lá cây.
+ Quang độ: Là độ sáng hay tối, đậm hay nhạt của một màu, tạo thành dãy một sắc hay dãy màu, một gam màu,…Trong tất cả các màu, màu trắng có quang độ lớn nhất, màu đen có quang độ nhỏ nhất, các màu khác có quang độ nằm trong giới hạn giữa màu trắng và đen.
+  Màu căn bản: Là màu không pha với các màu khác, nó là nguyên liệu để pha chế nên các màu khác. Nó cũng giống như màu thuần sắc nhưng dưới gốc độ là hệ màu. Phân loại theo lĩnh vực mỹ thuật có 3 màu cơ bản LRB ( Lemon Yellow, Red, Blue): Vàng chanh, đỏ và xanh lam. Phân loại theo lĩnh vực điện tử có 3 màu căn bản viết tắt là RGB (Red, Green &Blue): Đỏ, xanh dương, xanh lá. Phân loại theo in ấn thì sẽ có 4 màu cơ bản viết tắt là CMYK (Cyan, Magenta, Yellow & blacK): Xanh, hồng, vàng, đen,…
+ Màu bậc 2:  màu phụ hay màu bổ túc: Là chúng được tạo ra bởi sự pha trộn hay màu nguyên thủy ( màu cơ bản) đứng cạnh nhau trong hệ màu ứng dụng trong mỹ thuật. Chúng gồm có các màu: Cam, tím , lục.

Cam = Vàng chanh + đỏ

Tím = Đỏ + Lam

Lục = Lam + Vàng chanh
+ Màu dương tính: Màu được tạo ra từ một nguồn sáng. Ví dụ: khi những màu cơ bản: Đỏ; Xanh lá cây và Xanh da trời phối hợp với nhau sẽ tạo ra màu trắng.


+ Màu âm tính: Là màu được xác định bởi sự hấp thu ánh sáng. Ví dụ: khi màu Xanh lục, Đỏ cánh sen và Vàng được phối hợp chúng sẽ tạo ra màu nâu đen.


+ Màu nóng:  Xét về hệ màu CMYK, màu nóng là màu đỏ bão hoà trên vòng tròn màu, đó là màu đỏ cờ được pha bởi màu magenta ( hồng) và yellow ( vàng). Hệ màu LRB là các màu Vàng, cam, đỏ, tím đỏ. Trên vòng thuần sắc nó chiếm vị trí từ Xanh đọt chuối đến Tím đỏ.

Tác dụng: Màu nóng tự nó phản chiếu và lôi cuốn sự chú ý. Vì vậy màu đỏ thường dùng trong thiết kế khi muốn gây sự chú ý. Màu nóng có ảnh hưởng mạnh mẽ, làm tác động đến không gian chung quanh nó. Sức lôi cuốn của màu nóng ảnh hưởng nhiều đến sự chú ý của con người, nó làm tăng huyết áp.

+ Màu lạnh: là những màu nghiêng về sắc xanh trên vòng thuần sắc, nó chiếm ½ vòng tròn từ Tím đỏ đến màu Vàng ửng xanh đọt chuối. Màu lạnh thuần đặc trưng là xanh biển. Nó toả sáng và tươi sáng hẳn lên.

Tác dụng:  Màu lạnh làm chúng ta thấy mát như đang gần một tảng đá hay trên tuyết. Màu lạnh làm người xem có cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng. Màu lạnh có tính đối lập với màu nóng. Khi chuyển dần từ màu nóng sang màu lạnh, chúng ta có cảm giác như đang đứng bên lò lửa được chuyển sang cạnh một tảng băng, thật dễ chịu.
+ Màu mát: Màu mát được tạo ra trên nền màu xanh. Nó không giống như màu lạnh bởi vì được phối với màu vàng. Một số dạng màu mát như : vàng xanh; xanh lá cây; lục lam…Dạng màu xanh ngọc và xanh lá cây luôn có trong tự nhiên.

Tác dụng:  Màu mát làm chúng ta thấy nhẹ nhàng như đang trong mùa đâm chồi nẩy lộc của mùa xuân. Màu mát luôn nhẹ nhàng, tươi mát và sâu lắng giống như một thác nước làm dịu mắt người xem.
+ Màu sáng. Màu sáng là màu của thủy tinh, của cây tùng lam. Màu sáng có tính nhẹ nhàng trong sáng. Màu sáng được tạo ra từ màu đỏ pha với lục lam đi kèm với vàng nhạt. Tuy nhiên sắc thái màu phải trong. Khi độ trong của màu tăng thì mức độ thay đổi sắc độ màu giảm. 

Tác  dụng: Màu sáng làm chúng ta thấy tâm hồn trở nên thoải mái, thư thái và buông lỏng. Màu sáng giống như màn cửa sổ hé ra để ánh nắng ban mai lùa vào phòng.
+ Màu sậm: Màu sậm là màu chứa màu đen trong khi phối màu. Màu sậm làm khoảng không gian như thu nhỏ lại và làm vật thể như nhỏ hơn. Màu sậm làm tăng tính nghiêm trang, đứng đắn. Thật vậy màu sậm ẩn khuất như khung cảnh của mùa thu và mùa đông ảm đạm.

Tác dụng: Phối hợp giữa màu sáng và màu sậm sẽ gây nên một ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ. Nó tiêu biểu cho sự đối lập của tự nhiên, sự tương phản nhưng cần thiết giữa ngày và đêm.
+ Màu nhạt: Màu nhạt là màu tùng lam thật nhẹ. Sắc màu nhợt nhạt, nó chứa ít nhất 65% màu trắng. Màu nhạt tạo nên vẻ mềm mại, lãng mạn và lơ đãng. Màu nhạt thường dùng như màu ngà, tùng lam sáng và hồng tối nhạt. 

Tác dụng: Màu nhạt tạo cho người xem một cảm giác như ngắm đám mây nhẹ trôi hoặc như nắng nhẹ ban mai hoặc êm đềm như một sáng mờ sương.Vì màu nhạt là màu trang nhã nên thường được dùng trong trang trí nội thất. 
+ Màu tươi: Màu tươi là tổng hợp tinh khiết của màu sắc. Sự tươi thắm của màu sắc được tạo ra bằng cách bỏ qua thang xám và đen. Trong màu tươi chứa các sắc màu xanh; đỏ; vàng và cam. Màu tươi chói lọi và sặc sỡ, nó gây nên sự chú ý.

Tác dụng: Một chiếc xe màu vàng tươi, một chùm bong bóng rực rỡ hoặc cái mũi tươi thắm của chú hề … là những sắc màu không bao giờ bị quên lãng. Màu sắc tươi tạo ra nét phấn khởi, vui tươi luôn được ngành thời trang và quảng cáo chú ý.
+ Màu tương phản: Là màu có sự đối nghịch nhau về bản chất và một số hình thái của màu như: Sự đối lập nhiệt độ Nóng – Lạnh,về tính chất Đậm – Nhạt, về diện tích Lớn – Nhỏ, về cường độ Tươi tái – Xậm xỉn, về độ tương phản Sắc nét – Lu mờ, về số lượng Ít – Nhiều, về sự liên tục Liên tục – Không liên tục.
 + Màu tương đồng: Là những màu có sự giống nhau, cùng Gam nóng hoặc lạnh có một sự tương quan nhất định. Trên vòng thuần sắc, màu tương đồng là đoạn trong dãy màu nguyên sắc nối tiếp nhau, đứng kề nhau. Trong thực tế, màu tương đồng vẫn có thể chứa một lượng màu tương phản hoặc ngược lại, vấn đề là phải xem xét lượng màu trên một diện tích và vai trò của nó đến quan hệ hoà sắc. Hoà sắc của những màu sô sắc sẽ cho ta cảm giác thuần khiết, tinh tế. Màu tương đồng có khả năng làm nền, tạo sự hòa sắc chung.
+  Màu chủ đạo: Màu chủ đạo là màu chiếm diện tích lớn nhất trong bức tranh hay thiết kế. Nó thống trị và chi phối tất cả các màu khác. Màu chủ đạo thường chủ đạo về tính chất nóng lạnh hoạt tươi tác. Có thể sử dụng sự tương phản để làm nổi bậc màu chủ đạo. Có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu.
+ Màu nhấn: Là màu dùng để nhấn một điểm quan trọng nào đó. Màu chủ đạo thì có thể biểu hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong thiết kế nhưng màu nhấn thì chỉ một điểm duy nhất làm nổi bật tâm điểm cần truyền tải trong thiết kế.
+ Màu vô sắc: Là những màu mà khi ta hoà trộn chúng với nhau không tạo nên được màu mới. ví dụ đen, trắng và các thang độ xám khi được hoà trộn.

1.1.2 Phối màu sắc.

2.2.2.1 Sự phối hợp của các màu thuần sắc tạo ra màu mới.

a. Các cấp phối màu:

 Cấp thứ nhất (Primary): Dùng 3 màu: Đỏ - Vàng - Lục lam để phối ra các sắc độ màu khác nhau.

 Cấp thứ hai (Secondary): Nếu lấy màu đỏ chồng lên màu vàng sẽ được màu da cam, lấy màu đỏ chồng lên lục lam sẽ có màu tím, lấy màu vàng chồng lên màu lục lam sẽ được màu xanh lá cây…Cách lấy 2 màu chồng lên nhau để tạo ra màu khác như trên được gọi là màu chồng đơn.

 Cấp thứ ba (Tertiary): Từ 3 màu căn bản: Đỏ - Vàng - Lục lam chúng ta đã phối ra màu da cam – xanh lá – tím. Nếu chồng các màu ở cấp Primary và Secondary, ta sẽ được các màu ở cấp Tertiary là: Đỏ cam – Vàng cam – Vàng xanh – Xanh lơ – Xanh tím và Đỏ tím.

b. Trình tự phối màu:

Bước 1: Xác định rõ hiệu ứng màu sắc bạn muốn đạt được.(Hiệu ứng màu sẽ nói ở các phần sau của bài này)

Bước 2: Chọn 1 màu chính đặc trưng cho chủ đề muốn thể hiện.

Bước 3: Chọn 1 màu hỗ trợ cho màu chính. Để có thể tìm được màu hỗ trợ một cách nhanh chóng, bạn dùng 2 màu đối diện nhau trong vòng tròn màu căn bản.

Ví dụ: Màu đỏ được chọn là màu chính thì màu hỗ trợ cho nó là màu xanh lá cây. Tương tự như vậy ta có các cặp màu chính và màu hỗ trợ như sau:

+ Màu Gạch cua – Xanh ve chai.

+ Da cam – Xanh dương.

+ Nghệ - Chàm.

+ Vàng – Tím.

+ Vàng xanh - Đỏ tím…

Màu chính và màu hỗ trợ có tính năng làm tăng nét rực rỡ, linh động và giúp nhau nổi bật lên.

Ví dụ: Nếu ta đặt cánh hoa vàng trên phông nền tím, hoa vàng sẽ rực rỡ hơn nhờ màu tím làm nền đệm. Nhưng nếu cũng với cách thức ấy, dùng nền màu trắng hay xanh lá thì cánh hoa vàng không nổi bật được.

Nếu đặt mảng màu đỏ tươi cạnh màu xanh lá cây thì cũng có hiệu ứng tương tự.
Bước 4: Từ màu chính và màu phối hợp chọn ra màu thứ ba hài hoà với 2 màu trước.

2.2.2.2 Sự phối hợp màu ứng dụng trong thiết kế.
a. Bảng phân loại độ tương phản màu ký tự trên nền văn bản

	Các màu sắc phối hợp
	Cấp độ tương phản giảm dần

	Mực đen trên giấy vàng.
	1

	Mực xanh lá cây trên giấy trắng.
	2

	Mực xanh dương trên giấy trắng.
	3

	Mực trắng trên giấy xanh dương.
	4

	Mực đen trên giấy trắng.
	5

	Mực vàng trên giấy đen.
	6

	Mực trắng trên giấy đỏ
	7

	Mực trắng trên giấy xanh lá cây.
	8

	Mực trắng trên giấy đen.
	9

	Mực đỏ trên giấy vàng
	10

	Mực xanh lá cây trên giấy đỏ.
	11

	Mực đỏ trên giấy xanh lá cây.
	12


b. Các nguyên tắc phối màu cơ bản.
Phối màu không sắc (Achromatic): Nguyên tắc này chỉ dùng màu đen, trắng và xám. Dùng trong mỹ thuật nhiều hơn là thiết kế trong marketing.

Phối màu tương tự (Analogous): Dùng 3 màu liền nhau trên vòng tròn màu và phối hợp thêm độ sáng tối. Thiết kế cho các sản phẩm mang tính chất dịu êm, nhẹ nhàng, lấp lánh, sang trọng ..hay dùng cho phụ nữ.

 Phối màu chỏi (Clash): Nguyên tắc này thường dùng các màu bên phải hoặc bên trái màu bổ sung trên vòng tròn màu. Ví dụ: Màu bổ sung của màu đỏ là xanh lá. Như vậy màu chỏi là màu xanh dương nằm bên trái màu bổ sung. Dùng cho các thiết kế mang tính chất sống động, trẻ trung, cuồng nhiệt, vui vẻ, hạnh phúc nồng cháy,…
Phối màu bổ sung (Complementary): Dùng các màu đối diện nhau trên vòng tròn màu. Ví dụ: Vàng – Tím, Xanh dương – Cam. Áp dụng để làm nổi bật tiêu điểm, điểm nhấn,…

Phối màu đơn sắc (Monochromatic): Dùng một màu chính kết hợp với những màu có sắc thái tương tự hoặc có độ bóng.

Phối màu trung tính (Neutral): Dùng một màu chính rồi phối với màu sáng hơn hoặc sậm hơn.

Phối màu bổ sung từng phần (Split Complementary): Dùng một màu chính và hai màu ở hai bên màu bổ sung.

Phối màu căn bản (Primary): Dùng ba màu chính căn bản Đỏ - Vàng – Xanh.

Phối màu bổ sung cấp thứ hai (Secondary): Dùng một màu chính rồi phối với hai màu bổ sung cấp thứ hai. Ví dụ:Xanh lá cây nhạt – Tím – Cam.

 Phối màu bổ sung cấp thứ ba (Tertiary): Dùng một màu chính rồi phối với hai màu bổ sung cấp thứ ba. Ví dụ: Đỏ cam – Xanh tím và Vàng xanh. Lục lam – Vàng cam - Đỏ tím.

c. Ý nghĩa của sự phối màu.
 Khoẻ mạnh -  POWERFUL: Muốn phối màu tạo ra hiệu ứng khoẻ mạnh, sôi động thì phải kết hợp với màu đỏ. Chủ đề chính của một bức tranh, một tấm hình kết hợp với màu đỏ sẽ luôn gây sự chú ý. Màu có hiệu ứng khoẻ mạnh tạo ngay cho người xem tình cảm yêu hoặc ghét rõ rệt. Vì vậy hiệu ứng khoẻ mạnh sẽ làm tăng tình cảm của chúng ta với chủ đề chính.

Trong lãnh vực quảng cáo, hiệu ứng khoẻ mạnh của màu sắc rất cần để chuyển tải những chủ đề chính đến.

 Đầm ấm -  RICH: Muốn phối màu tạo ra hiệu ứng đầm ấm, dồi dào, tráng lệ thì phải luôn kết hợp với màu tối. Chẳng hạn nét thâm trầm sâu lắng thể hiện qua màu đỏ huyết dụ là sự phối hợp giữa màu đen và màu đỏ. Thêm màu xanh lá cây đậm và màu vàng sậm sẽ tạo ra sự dồi dào, sung túc. Những nét sậm này lại tạo ra sự xa hoa, lộng lẫy…Nếu dùng hiệu ứng này để thiết kế vải sợi thì sẽ cho ra những xấp tơ lụa có dáng vẻ quý phái và sang trọng.



Lãng mạn - ROMANTIC: Màu hồng tạo ra nét lãng mạn. Màu hồng được tạo ra từ việc kết hợp màu trắng với màu đỏ. Cũng như màu đỏ, màu hồng gây sự chú ý và tạo ra sự sôi nổi nhưng nhẹ nhàng và êm ái hơn. Muốn tạo hiệu ứng lãng mạn thì kết hợp màu hồng với những màu tương đồng và dùng thêm độ sáng tối. Dùng màu hồng để tạo ra thiệp chúc mừng thì thật tinh tế và trang nhã. Cũng với hiệu ứng lãng mạn mà hoa hồng luôn tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. 


Sinh động - VITAL. Hiệu ứng sinh động và nhiệt thành được làm rõ nét trong thiết kế và đồ hoạ bằng cách dùng màu một cách bình thường nhưng phải biết tạo ra nét chấm phá. Ví dụ như ở hình dưới đây: màu đen dùng làm nền cho bức ảnh, màu đỏ cam là trung tâm gây chú ý. Thêm hiệu ứng ánh sáng sẽ làm màu đỏ cam lôi cuốn hơn.


Bụi đất – EARTHLY: Hiệu ứng bụi đất thường dùng màu sậm. Màu đỏ cam đậm hay gọi là màu đất có một nét “bụi”. Khi dùng với màu trắng nó tạo ra sự chói chang, rực rỡ. Hiệu ứng màu bụi đất tạo ra một nét trầm lắng, vô tư làm người xem như được thư giãn. Màu đất thường dùng trang trí nội thất để gợi lên trong chúng ta khung cảnh của những vùng hoang mạc hay cao nguyên đất đỏ nào đó.


Thân thiện - FRIENDLY. Muốn phối màu tạo ra nét thân thiện, nhiệt tình chúng ta nên dùng màu cam. Màu cam và những màu tương đồng của nó đều được tạo ra trên nền màu đỏ. Vì thế, sắc cam thường dùng để tô điểm cho những món ăn nhanh trong nhà hàng. Nó làm chúng ta có cảm giác món ăn ngon. Màu cam còn dùng trong các dụng cụ cứu hộ như áo phao…vì màu cam của áo sẽ nổi bật trên nền biển xanh.


Ôn Hoà - SOFT: Màu sáng với độ tương phản cao thường phù hợp với việc phối ra màu sắc với hiệu ứng ôn hoà. Màu hồng quả đào trong bảng màu tạo ra nét ôn hoà, trang nhã và ngọt ngào. Chính vì vậy mà trong nhà hàng và các tiệm bán thời trang thường dùng màu sắc này. Khi phối hợp với màu tím nhạt và màu xanh nó sẽ làm sáng dịu khung cảnh. Dùng những màu sắc này để trang trí nhà cũng rất phù hợp. Màu sắc ôn hoà sẽ tạo ra cảm giác ngọt ngào, êm ái.


 Đón chào -  WELCOMING: Màu vàng cam hay màu hổ phách đều được tạo ra trên nền màu đỏ. Chính vì vậy chúng gây sự chú ý như mời gọi và đón chào người xem. Thật vậy, trong cuộc sống, màu của những đồ vật bằng vàng đã nói lên sự quyến rũ, mời gọi của nó. Nếu kết hợp với màu sáng của pha lê sẽ tạo ra một nét đẹp tuyệt vời. Màu vàng cam và màu tương đồng rất phù hợp với không khí lễ hội. Trong các đám cưới Á đông không thể thiếu sắc màu này.


Chuyển động -  MOVING: Những màu sắc sáng phối hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động. Tuy nhiên nên lấy màu vàng làm trung tâm, vì màu vàng như ánh sáng mặt trời, tạo ra hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh. Khi thêm màu trắng vào màu vàng, mức độ toả sáng càng tăng lên. Nếu phối màu tương phản cao, màu vàng có thể kết hợp với màu tím. Ngoài ra màu vàng và những màu tương đồng sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển động cho khoảng không gian chung quanh.


Thanh lịch – ELEGANT: Để có hiệu ứng thanh lịch chỉ nên phối những màu nhẹ với nhau. Chẳng hạn như màu vàng nhạt phối hợp với màu trắng cho ra màu vàng kem. Trong thời trang, các chất liệu vải; tơ lụa; len; nhung dùng màu kem sẽ tạo được một ấn tượng thoải mái và thanh lịch.


Theo mốt – TRENDY: Cái gì là mốt của hôm nay có thể là bình thường ở ngày mai. Muốn tạo ra hiệu ứng hợp thời trang nên dùng màu tạo ấn tượng trẻ trung. Màu lục nhạt là một màu dễ gây ấn tượng trẻ trung và nổi bật. Màu lục nhạt phối với những màu sáng tương đồng được dùng nhiều trong thời trang. Ngoài ra để tô điểm có thể dùng kèm với màu đỏ cam nhạt và màu tím.


Tươi mát – FRESH: Hiệu ứng tươi mát, trong lành trong phối màu là sự cân bằng của màu xanh, vàng và xanh lá. Màu xanh lá là một màu yếu nên có thể phối hợp với một phần của màu đỏ để tạo thêm sinh khí cho ảnh. Tuy nhiên với những màu tương đồng của màu xanh luôn tạo ra ấn tượng tươi mát, trong lành.


 Truyền thống – TRADITIONAL: Phối màu truyền thống mang một ý nghĩa lịch sử. Màu xanh, màu đỏ tía, màu nâu vàng, màu xanh lá tạo ra ấn tượng cổ xưa. Màu xanh lá cây đi kèm với màu sậm tối luôn tạo cho người xem một cảm giác bền vững. Thật vậy, màu xanh lá phối với màu vàng đậm hoặc màu đỏ tía trong sắc tối sẽ tạo ấn tượng ấm áp và bền vững. Trong trang trí, cách phối màu này thường dùng để lấp khoảng trống các văn phòng vì nó tạo được cảm giác cố định, lâu dài.


Dễ chịu -  REFRESHING: Để tạo ra cảm giác dễ chịu thì luôn phải dùng màu lạnh khi phối màu.Thông thường là màu lục lam, đôi lúc đi kèm với màu đỏ cam. Màu lục lam luôn tạo ra cảm giác hưng phấn dễ chịu. Nó thường được dùng trong quảng cáo du lịch, gợi lên cho người xem một cảm giác thư thái và nghỉ ngơi. Màu lục lam sẽ rạng rỡ hơn nếu được kết hợp với màu trắng của bọt nước hoặc sóng biển.


Nhiệt đới -  TROPICAL. Đó là màu ngọc bích, luôn tạo ra một cảm giác trẻ trung, nồng nhiệt. Dãy màu từ lục lam sáng đến ngọc bích nếu phối với màu trắng sẽ cho ra màu hơi mát.
 Màu đỏ cam ấm áp sẽ nổi bật giữa nền màu ngọc bích mát lạnh hoặc nếu cho màu vàng cam và màu tím đi chung với màu ngọc bích để tạo sự trang nhã và sang trọng.



 Cổ điển -  CLASSIC: Nét cổ điển tạo ra cảm giác mạnh mẽ và uy quyền. Nét cổ điển được tạo ra từ màu vàng và những màu tương đồng nói lên quyền lực của vua chúa. Màu xanh dương và màu xanh lam đậm như tăng thêm sức mạnh. Để làm nổi bật hơn có thể điểm thêm nét chấm phá màu đỏ. Thật ra cũng chẳng lạ gì, những màu tạo ra sự mạnh mẽ chính là ba màu cơ bản Vàng - Đỏ - Xanh.


Tin cậy- DEPENDABLE: Một trong những màu được dùng rộng rãi đó là màu xanh biển. Màu xanh biển tạo ra một cảm giác tin cậy, mạnh mẽ. Nếu nền xanh biển sậm được tô điểm bằng màu vàng thì sẽ có hiệu ứng mềm mại hơn. Nếu muốn tạo ra một cảm giác mạnh mẽ và kiên quyết thì màu xanh thường được phối hợp với màu đỏ và màu vàng.


Êm đềm  - CALM: Đứng trước một màu xanh của biển người ta thường thấy một cảm giác êm đềm và thanh thản. Trong những môi trường làm việc căng thẳng nếu màu lục lam được dùng làm nền chính thì sẽ làm cho mọi người thấy công việc nhẹ nhàng hơn. Màu xanh, đỏ , vàng ở dạng phớt nhạt có thể phối hợp với nhau trong cùng một môi trường để tạo thêm nét sinh động.


Vương giả -  REGAL: Sự mạnh mẽ của màu xanh pha trộn với sự rực rỡ của màu đỏ tạo ra màu tím Huế.  Để làm giảm bớt sự mạnh mẽ, người ta pha thêm chút màu đen để tạo ra màu tím thẫm. Màu tím Huế nếu đặt trên nền đen sẽ tạo ra sự sâu lắng, trên nền vàng sẽ tạo ra sự rực rỡ. Chẳng khác nào quả mận chín tắm trong nắng vàng của mùa hè. Nếu đặt trên nền vàng cam sẽ tạo ra một nét đẹp vương giả.


Lôi cuốn - MAGICAL: Màu tím có sức mạnh lôi cuốn riêng của nó. Không biết người ta phải tốn bao nhiêu công sức để làm thơ ca ngợi màu áo tím. Màu tím và màu vàng luôn quyện với nhau, cùng tô điểm để làm đẹp hơn. Nếu bất chợt thấy một tà áo dài tím bước đi trên thảm lá vàng thì chắc đó là một ý thơ hữu tình. Tuy nhiên khi phối màu tím với màu lục nhạt hoặc màu vàng cam sẽ tạo ra hiệu ứng chói và khó chịu.


Nhớ nhung -  NOSTALGIC: Vẫn là tím nhưng là màu tím nhạt. Một lá thư bằng màu tím nhạt chắc chắn muốn nói lên sự nhớ nhung. Màu tím luôn là màu lãng mạn của thơ ca.
 
Ví dụ:
Chiều tím, chiều nhớ thương ai ? Còn thương nhớ hoài…(Đan Thọ - Đinh Hùng) Màu tím sẽ rực rỡ hơn với màu vàng và say đắm; nồng nhiệt hơn với màu hồng. Có lẽ vậy mà trong bài Chiều Tím, tác giả đã phối màu rất tuyệt: Nét hoa mơ vàng và em với chàng kề vai áo phấn hương…


Mạnh mẽ - ENERGETIC: Để tạo ra sự mạnh mẽ người ta thường dùng màu đỏ tím hay màu cánh sen đậm. Đỏ tím hay cánh sen trong sắc tươi thắm sẽ tạo ra một sức sống mãnh liệt. Có thể dùng sự chỏi màu của màu cánh sen, màu vàng và màu xanh lá cây để tạo ra cảm giác chuyển động nhưng cũng phải có giới hạn trong cách phối màu này.


 Êm dịu – SUBDUED: Không như sự mãnh liệt của màu hoa cà, màu cánh sen, khi phối màu tạo sự êm dịu cần một chút tương phản. Màu tím hoa cà chen lẫn trong màu cánh sen, màu xám và màu trắng sẽ tạo ra một khung cảnh êm dịu. Ngoài ra có thể tô điểm thêm màu xanh lá mạ hoặc tăng sự tương phản bằng cách thêm màu đen làm nền.
 Những sắc màu trên đều được tự nhiên phối màu sẵn qua những cảnh hoàng hôn, gió núi…


Nghề nghiệp - PROFESSIONAL: Màu sắc trong công sở được chú ý đặc biệt. Thời trang công sở thường ở màu xám, thiên về sậm đen. Bởi vì những màu này là màu trung tính, không làm mất đi nét riêng của mỗi người. Nếu phối màu, lấy màu xám làm nền và màu đỏ, đỏ cam hay nâu làm màu tô điểm thì thật đẹp. Màu sắc trung tính tạo nên sự tự tin trong công việc, một điều rất cần thiết cho những nhà doanh nghiệp và những người thường xuyên có nhu cầu giao tiếp.
1.1.3 Màu sắc trong phong thủy.


Phong thuỷ là phương pháp, là nghệ thuật thiết kế và định vị theo tự nhiên của vũ trụ. Một đời sống an lành phải đạt được sự cân bằng và hài hoà giữa âm và dương. Một mẫu thiết kế, một bức tranh hoàn mỹ phải áp dụng luật cân bằng âm dương.  Vì vậy màu sắc cũng được phân loại thành màu Âm và màu Dương và nó cũng được vận dụng trong thuyết ngũ hành. Các màu nóng như Đỏ , Cam,  Vàng là màu Dương ( Trong vòng tròn màu cơ bản nó là các màu từ 01 đến 48). Các màu lạnh như Xanh dương, Xanh lá cây là màu Âm ( Từ các màu 49 đến 96)

Mức độ tương phản của màu sắc thế nhưng bạn sẽ khó trả lời vì sao chúng lại tương phản, đối chọi nhau một cách gay gắt ? Thuyết ngũ hành có thể giải thích được tất cả:
+ Kim = tượng trưng cho màu trắng. 
+ Mộc = Xanh lục.

+ Thuỷ = Đen. 

+ Hoả = Đỏ. 

+ Thổ = Vàng.

Bất cứ hành nào trong ngũ hành cũng đều tương quan với các hành khác theo quan hệ tương sinh hay tương khắc.

Các hành tương sinh và có thể phối hợp với nhau:

 Thủy và Mộc = Đen và Xanh lục.

Mộc và Hoả = Xanh lục và Đỏ.

 Hoả và Thổ = Đỏ và Vàng.

Thổ và Kim = Vàng và Trắng.

 Kim và Thủy = Trắng và Đen.

Các hành tương khắc và không thể phối hợp: 

Thổ và Thuỷ = Vàng và Đen.

Thủy và Hoả = Đen và Đỏ.

 Hoả và Kim = Đỏ và Trắng.

Kim và Mộc = Trắng và Xanh lục. 

Mộc và Thổ = Xanh lục và Vàng.

Các nguyên tắc tương sinh và tương khắc.

Phối hợp ba hành để có sự tương sinh là:

� Kim - Thuỷ - Mộc = Trắng -  Đen - Xanh lục.

� Mộc - Hoả - Thổ = Xanh lục - Đỏ - Vàng.

� Thổ - Kim - Thủy = Vàng - Trắng - Đen �

1.1.4  Ý nghĩa của một số màu sắc.

Dự trên những cảm giác của màu sắc mang lại cho con người cũng như quan điểm của vùng miền địa lý chúng ta có thể đúc kết một số ý nghĩa về màu sắc như sau:

1.1.4.1 Xanh dương 

+ Là màu của bầu trời và biển, thể hiện chiều sâu và trạng thái ổn định. Nó biểu tượng cho sự trung thành, sự khôn ngoan, thông minh, niềm tin và thiên đường. Đây là màu lạnh đối lập với đỏ, cam, vàng.

+ Xanh dương tạo cảm giác an bình, yên tĩnh. Màu của sự nhàn tản.
+ Màu xanh dương có lợi cho tinh thần. Mọi người sẽ làm việc có năng suất trong phòng xanh dương. Nó làm chậm sự trao đổi chất, tạo cảm giác êm đềm, thanh bình.

+ Tránh sử dụng màu xanh trong thức ăn hoặc nấu nướng vì nó làm giảm sự tiêu hoá thức ăn.
+ Màu xanh dương là dẫn đầu, lãnh đaọ

Xanh dương nhẹ: Thể hiện sức khỏe, sự thông hiểu và mềm mại.

Xanh dương tối: Đại diện sự hiểu biết, năng lượng, tính chính trực và nghiêm nghị. Là màu có tính cách của tập đoàn, tạo ra sự bình ổn.

Ứng dụng:

+ Xanh dương là màu nổi bật thứ nhì. Màu xanh dương có trong khoảng 20% các quốc kì trên thế giới

+ Nên sử dụng màu xanh cho các sản phẩm liên quan đến sự tinh khiết (nước khoáng, chất lỏng sạch,...), không khí và bầu trời (máy bay, sân bay, máy điều hòa...) hay các sản phẩm thể hiện sự chính xác.

+ Trong tất cả các màu trong quang phổ, xanh dương là màu làm giảm sự ngon miệng. Bởi vì nguyên liệu thức ăn màu xanh dương rất hiếm có trong tự nhiên. Không có lá rau màu xanh dương, hay thịt màu xanh dương. Số lượng những thực phẩm từ tự nhiên có màu xanh dương rất ít. Tránh sử dụng màu xanh trong thức ăn hoặc nấu nướng vì nó làm giảm sự tiêu hoá thức ăn.

1.1.4.2 Màu đỏ

 + Là màu của lửa và máu, vì thế nó gắn liền với: năng lượng, sinh lực, chiến tranh, nguy hiểm, sức mạnh, sự cương quyết, ước vọng và tình yêu cháy bỏng và gây kích thích.
+ Các màu về phía màu đỏ của quang phổ thì hơi tập trung vào phía trước võng mạc. Do đó khi bạn nhìn màu đỏ, thì nó có vẻ di chuyển đến trước mắt bạn.

+ Màu đỏ là màu có cường độ mạnh, dễ bắt mắt nhưng sử dụng nhiều có thể gây khó chịu cho mắt, nó làm tăng sự trao đổi chất và áp suất máu, làm giảm tỉ lệ hô hấp. 

+ Theo phương Đông: Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn. Đỏ là màu sung sướng, nồng nhiệt, hạnh phúc, chỉ có sức mạnh, có danh vọng. Màu đỏ được dùng trong các ngày đại hỉ - đám cưới, khánh thành nhà mới… hay trong dịp tết.
Màu đỏ tía: vương giả, quý tộc

Màu đỏ nhẹ: Biểu trưng cho niềm vui, cảm xúc và tình yêu.

Hồng: Màu của sự lãng mạn, tình yêu và tình bạn. Là màu biểu thị nữ tính.

Đỏ đậm: Thể hiện sự mạnh mẽ, đầy năng lượng, sự thịnh nộ, sự lãnh đạo, tính hiếu động.
Nâu đỏ: Là màu của mùa thu và mùa thu hoạch.

Ứng dụng:

+ Màu đỏ thường được sử dụng như là màu nhấn để kích thích con người có những quyết định nhanh, ví dụ trong các banner hay nút của trang web như "click here" hay "Buy now" thường sử dụng màu đỏ.

+ Đỏ là màu đập vào mắt bạn và đó là lí do tại sao 45% các quốc kỳ trên thế giới đều có màu đỏ Màu đỏ tía là vương giả, quý tộc

1.1.4.3 Màu vàng 

+L à màu trung tính. Nhưng vì nó nằm chính giữa phạm vi các dải song mà mắt bạn có thể phát hiện được, cho nên màu vàng cũng là màu sáng nhất. 

+ Màu vàng cũng gây sự chú ý và khấy động niềm hứng khởi, kích thích hoạt động thần kinh.

+ Vàng là màu của tia nắng mặt trời, gắn liền với niềm vui, sự hiểu biết và năng lượng. Màu vàng cũng biểu trưng cho lòng trung thành, niềm vinh dự, sau này màu vàng cũng gắn liền với tính nhút nhát.

+ Theo phương Đông: Màu vàng tượng trưng cho quyền uy, giàu sang , phú quý. Màu vàng được sử dụng nhiều ở chốn cung đình xưa. Vua chúa thường lấy màu vàng làm màu tượng trưng của mình được sử dụng trong trang phục, sắc phong, trang trí nhà cửa…

Vàng mờ, đục: thể hiện sự chú ý, suy sụp, bệnh tật và ghen tuông.

Vàng nhẹ: biểu hiện sự tươi tắn, niềm vui và trí tuệ.

Màu vàng chanh: gợi cảm giác về vị chua,

Màu vàng lam: nhạt gây cảm giác rộng hơn các màu khác.

Ứng dụng:

+ Màu vàng được dùng trong các biển báo “hãy chú ý” như đèn giao thông màu vàng, các lằn sơn màu vàng, các biển báo màu vàng.

+ Màu vàng thường được sử dụng trong thiết kế và các sản phẩm để tạo sự chú ý. Phái nam thường cho màu vàng là màu trẻ con, do đó nó không được sử dụng trong các sản phẩm đắt tiền dành cho phái nam.

+ Nhưng đừng nên quá lạm dụng màu vàng vì nó tạo sự khuấy động, thường thấy các em bé hay khóc trong những phòng màu vàng.


1.1.4.4 Màu trắng 

+ Là màu của sự thanh khiết , tinh khiết, trong sạch, trong trắng, trinh tiết.  Màu trắng được xem là màu của sự hoàn hảo.

+ Màu trắng đại diện cho sự khởi đầu thành công, niềm hi vọng.

+ Trong ăn uống màu trắng có cảm giác nhạt nhẽo.

+ Còn phương Đông lại ngược lại, màu trắng thể hiện sự tang tóc, nên trong ma chay người ta hay dùng màu trắng

Ứng dụng
+ Cô dâu hay mặt áo cưới màu trắng.

+ Màu trắng thường được sử dụng trong các sản phẩm thể hiện sự sạch sẽ, vô trùng(dược phẩm), các thức ăn ít chất béo và làm giảm cân.

+ Được làm nên cho các thiết kế văn bản.


 1.1.4.5 Màu đen 

+ Là màu của năng lượng, sự thanh lịch, trang trọng, sang trọng, mạnh mẽ, cái chết, tội phạm và sự bí ẩn. 

+ Màu đen tạo cảm giác về chiều sâu, nhưng nền đen làm giảm khả năng đọc. Trong thiết kế, khi sử dụng nền màu đen với các màu khác sẽ làm các màu khác nổi bật, màu đen có độ tương phản cao với các màu sáng

+ Theo phương Đông: Màu đen tạo cảm giác sâu thẳm về bề mặt lẫn chiều sâu, tượng trưng cho sự huyền bí, u ám, đen tối gắn liền với lực lượng siêu nhiên bí hiểm mà con người chưa khám phá ra được.

Ứng dụng:

+ Bao bì sản phẩm sang trọng hay cao cấp dùng cho nam giới hay sử dụng màu đen.

+ Sản phẩm đẳng cấp thường sử dụng màu đen tuyền bóng.

+ Màu đen ko dùng trong lĩnh vực ăn uống, sản phẩm dành cho trẻ con, tình yêu,…

+ Không dùng làm nền trong thiết kế sách, quảng cáo thông tin.

 1.1.4.6 Màu xanh lá cây

+ Màu xanh lá cây hay màu (xanh) lục là màu sắc hay gặp trong tự nhiên. Hầu hết các lá cây có màu xanh lục nhờ các chất diệp lục trong nó

+  Là màu của môi trường và sức khoẻ, màu của thiên nhiên, biểu tượng cho sự phát triển, sinh sôi, tươi tắn, sự hi vọng, tạo cảm giác an toàn.

Màu xanh lá: tạo cảm giác dễ chịu cho mắt. Dùng màu xanh để chỉ sự an toàn, 

Xanh vàng: Chỉ sự ốm yếu, nhút nhát và ghen tuông.

Xanh ôliu: là màu biểu trưng cho hòa bình

Ứng dụng:

+ Thiết kế cho các sản phẩm Xanh, bảo vệ môi trường, không gian sống.

+  Dùng trong các sản phẩm làm từ thiên nhiên.

+  Dùng trong dược phẩm.

+ Gam tông màu nâu tạo sự tĩnh lặng gợi lại một ý tưởng xa xôi, tồn tại về lâu dài, màu nâu trông lịch sự trang nhã, những màu mát nhẹ gần với sự êm dịu ngân dài.

1.1.4.7 Màu tím. 

Màu tím rất hiếm trong tự nhiên, chủ yếu là màu nhân tạo. Biểu tượng cho sự quý phái, sang trọng, sự giàu có và tính phung phí. Nó liên quan đến sự khôn ngoan, sáng tạo, sự bí ẩn, ma thuật.

Tím nhẹ: Thể hiện sự lãng mạn của tình yêu, sựu mơ mộng, tạo cảm giác nhung nhớ, luyến tiếc …và nhẹ nhàn, quyến rủ

Tím tối: Tạo cảm giác ảm đạm, thất vọng.

Ứng dụng:

 Màu tím nhẹ là chọn lựa cho các thiết kế dành cho phái nữ.

Các sản phẩm mỹ phẩm, thời trang …dành cho phái nữ.

Các thiết kế dành cho chủ đề tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn, 

1.1.4.8 Màu cam

+ Màu cam kết hợp màu đỏ đầy năng lượng và màu vàng tươi vui, là màu của niềm vui, ánh nắng mặt trời, mùa thu và miền nhiệt đới. 

+ Màu cam thể hiện sự đam mê, phấn khởi, hạnh phúc, sáng tạo, quyết đoán, thành công, sự khuyến khích và kích thích, là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ.

Cam tối: Mang ý nghĩa là sự lừa dối, không tin tưởng. 

Cam đỏ: Thể hiện sự đam mê, khoái lạc, sự thống trị, gây hấn. 

Màu của vàng: Kim loại vàng gợi lên cảm giác về sự tín nhiệm, thể hiện sự sáng suốt, khôn ngoan và giàu có.


Ứng dụng:  

Màu cam mang đến về sự ngọt ngào ngon miệng. Chính vì vậy màu cam và các sắc độ cùng tông hay được sử dụng rộng rãi trong nhà hàng, những ứng dụng cho đồ thực phẩm ăn uống.

Với mắt, màu cam là màu nóng nhưng nhẹ hơn màu đỏ, vì thế nó gây cảm giác về sức nóng. Màu cam làm tăng lượng oxi cung cấp cho não, kích thích hoạt động thần kinh. Màu này cũng là màu của các thức ăn dinh dưỡng, kích thích tiêu hoá. Ta thường sử dụng màu cam đỏ để làm tăng sự chú ý đến các sản phẩm hay thiết kế.

1.2 Bố cục.

1.2.1 Khái niệm.

Bố cục tạo hình: là nghệ thuật sắp xếp các đường nét, hình, khối, màu sắc dưới sự tác động của ánh sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn và gây cảm xúc cho người xem. Bố cục tạo hình là môn nghệ thuật có cơ sở rất quan trọng, hỗ trợ các bộ môn: kiến trúc căn bản vẽ, bố cục thiết kế công trình kiến trúc, qui hoạch đô thị, trang trí nội thất, tạo dáng các sản phẩm mỹ thuật công nghiệp, vẽ kiểu thời trang, đồ họa ...

Bố cục cân đối: là sự sắp xếp chi tiết trong một tác phẩm  phù hợp về kích thước, về tương xứng, cân đối giữa các chi tiết khác và tương xứng của những phần ấy với toàn cục. Kết quả là một tổng hợp điều hòa về hình thức mà những tương xứng phối hợp lại một cách đều đặn. Bố cục cân đối đưa đến sự tẻ nhạt, ít gợi cảm, càng tránh được càng tốt. Tuy nhiên có khi người ta muốn nghịch ngợm, dùng cách bố cục cân đối để nhạo cổ điển.
Bố cục không cân đối: là nguồn cảm hứng phóng khoáng của nghệ sĩ. Nó không có luật lệ, mà luật lệ chỉ là tìm cảm hứng trong ký ức thẩm mỹ của tác giả. Đối với loại bố cục này ta phải chú ý đến sự cân xứng, nó có liên hệ chặt chẽ với phép phối cảnh. 
Đường nét: là nền tảng của bố cục nên nhờ nó mà ta tìm cảm hứng và dùng nó làm địa bàn đi tìm trọng tâm ( cùng nghĩa là chủ điểm ) và sự cân xứng của thiết kế hay ảnh. Đường nét là 1 trong những thành phần cơ bản của thiết kế, ảnh... Sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với những đường nét khác, hình dạng khác có thể tạo ra những hiệu quả khác nhau , có tác dụng thể hiện hình ảnh cũng như truyền tải thông điệp của một thiết kế, hình ảnh. Có 4 loại đường nét cơ bản:  Đường ngang, đường dọc, đường chéo, đường cong.
Ý nghĩa đường nét.
Đường thẳng: Có nghĩa riêng là phù hợp với nghị lực và bền bỉ biểu lộ sự cương quyết mà đường cong không có được, vì nó chỉ có thể gợi cho ta ý mềm dẻo, yếu đuối và kết tụ.
Đường cong: Cũng thuận cho cách gợi ra đều đặn, quý phái mà khi ngắm đường gẫy khúc không thể có được. Ta cũng thấy những đường cong rất mỹ miều hấp dẫn như trong thế giới thảo mộc, cũng như thấy đường cong đậm tính chất uy nghi gần nghĩa điều hòa khi nó mô tả đạn đạo vòng cầu.
 Đường gẫy khúc: Khi cứ kéo dài mãi thì với sự chập chờn và run rẩy của nó cho ta cảm tưởng linh động. 

Đường ngang: Gợi cảm giác bình thản, buồn bã biểu lộ sự lâu dài. 

Đường dọc: Gợi cho cảm giác sôi nổi và phát sinh ra cảm tưởng trang nghiêm, cao quý.

Đường hội tụ: Cũng có thể gợi cho ta sự thoát ra, sự vô tận. Tùy theo vị trí của điểm tụ mà những đường đó cho ta cảm tưởng đi lên hay cảm tưởng về chiều sâu.
Các yếu tố của bố cục tạo hình: Những yếu tố quan trọng tạo nên tác phẩm có bố cục đẹp và hấp dẫn


· Đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng.

· Tính thẩm mỹ cao


· Sự tương quan tỷ lệ giữa các thành phần và bố cục.


· Sự tương quan và hòa hợp kể cả màu sắc.

· Nhịp điệu và sự cân bằng thị giác.


· Nhấn mạnh trọng tâm của tác phẩm.

Các yêu cầu của bố cục tạo hình: Thể hiện chính xác các nguyên tắc bố cục chặt chẽ giữa các bộ phận, gây được ấn tượng mạnh theo dự định từ trước. Sự quan hệ hỗ tương hình học giữa các phần tử đảm bảo tạo dáng toàn hệ thống có hiệu quả cao. Các thành tố của toàn hệ thống đủ bền vững (cả độ lớn hình học cũng xác định được). Tính kinh tế khi chế tạo và sử dụng tốt. Phù hợp với các tiêu chí phong cách của mỗi thời đại được thừa nhận.
1.2.2  Các dạng bố cục trong thiết kế.

 Đường mạnh điểm mạnh: Một bố cục chia ra là 3 phần đều nhau ngang và dọc tức là có 9 ô đều nhau như vậy là có 4 đường mạnh các nút giao nhau là các điểm mạnh, những yếu tố chính nào cần đặc tả nó sẽ nằm trên các đường mạnh điểm mạnh này, nhất là đường chân trời thường hay để lên đường mạnh ngang, trong đó những yếu tố (phần nhấn) hạn chế để ngay 2 đường mạnh giữa tức chữ thập trung tâm nhưng trong thiết kế quảng cáo thì nó lại áp dụng được.

Trong quảng cáo sáng tạo thì  đường trung tâm của khung ảnh  là đường mạnh và  điểm mạnh là điểm trung tâm và điểm trung tâm ảo giác. Điểm áo giác là do mắt khi nhìn đường trung tâm có cảm giác lệch về phía dưới do đó để mắt cảm nhận là trung tâm thì phải nâng lên sơ với trung điểm trung tâm thực tế.

Luật trái sang phải: Mắt có xu hướng nhìn từ trái sang phải nên khi thiết kế nên đặt những điểm nhấn, điểm quan trọng ở bên phải. Người Trung Quốc và Nhật Bản thì ngược lại. Vì họ có xu hướng nhìn từ phải sang trái.

Luật cân bằng: sự cân bằng phù hợp của các yếu tố là sự cần thiết đối với mẫu design. Luật cân bằng có 2 loại đó là cân bằng đối xứng và cân bằng bất đối xứng.

Cân bằng đối xứng: biểu thị tất cả các yếu tố như chiều cao, chiều rộng ... được sắp đặt 1 cách đối xứng trong trang. Cân bằng đối xứng đề cập đến tất cả những gì được sắp xếp trong bố cục. Cân bằng đối xứng được chia ra làm nhiều loại như cân bằng đảo ngược, cân bằng 2 trục, cân bằng xuyên tâm... 
Cân bằng bất đối xứng: đạt được khi không có sự đối xứng. Khi tất cả các yếu tố được xếp đặt không có sự đối xứng với nhau, cân bằng bất đối xứng được thiết lập. Luật cân bằng được áp dụng trong rất nhiều thiết kế mà tiêu biểu là thiết kế logo.

Luật nhịp điệu: Nhịp điệu dùng để tạo nên sự dịch chuyển và điều hướng của tầm nhìn. Nó xảy ra khi các yếu tố trong  bố cục được lặp lại. Nhịp điệu được tạo ra bằng cách tạo nên dòng chảy êm đềm của tầm nhìn. Nhịp điệu được dùng như  đường dẫn mà do đó mắt chúng ta có thể đọc được những phần quan trọng của thông tin. Nó còn được gọi là mẫu thức của nghệ thuật. Nhịp điệu rất quan trọng vì nó đóng vai trò sống còn trong cuộc sống vật chất của chúng ta. Nhịp điệu giúp chúng ta nhìn nhận ra trật tự của thế giới chung quanh.

Nhịp điệu có thể tạo nên bằng 3 cách đó là: sự lặp lại, dùng chuỗi và dùng sự liên tục. Người nghệ sĩ, thông thường sủ dụng tất cả các hình thức của nhịp điệu trong  bố cục. Họ phát triển thành sự liên kết của nhịp điệu trong xây dựng, vẽ, các sản phẩm thủ công...  nhuần nhuyễn và khéo léo để tạo nên tổng thể tuyệt vời.


Luật nhấn mạnh: Những yếu tố cần phải nối bật thì sẽ cần được nhấn mạnh. Sự nhấn được tạo ra bởi sự sắp đặ các yếu tố cách hợp lý. Hoặc đặt chúng ở vị trí đáng được chú ý bằng cách dùng sự tương phản, có nghĩa là làm chúng nổi bật lên bằng những nét đặc trưng như màu sắc, hình dạng, tỉ lệ. Sự nhấn mạnh hoặc tương phản mang lại sự muôn màu muôn vẻ cho mẫu thiết kế. 

Một số loại tương phản phổ biến là: cong và thẳng, rộng và hẹp, hoa mỹ và xù xì ...Nhấn mạnh bằng tương phản xuất phát từ rất nhiều phương cách, nhưng cách phổ biến nhất có lẽ là dùng màu sắc. Sự tương phản về đường nét, hình dạng và kích thước làm nên ưu thế của chi tiết so với tổng thể. Thí dụ như  đóa hoa được đặt trước  bức tường tĩnh lặng và đơn sắc thu được hiệu quả nhiều hơn trong  môi trường ồn ào náo nhiệt.

· Mỗi khuôn hình chỉ có một điểm mạnh. 
· Điểm mạnh này không bao giờ được đặt giữa tấm hình mà phải ở toạ độ 1/3 rộng x 1/3 cao.

· Hướng ánh mắt người xem từ ngoài vào trong bức ảnh.

· Tận dụng nét lượn chữ S nếu có trong bối cảnh

Luật đồng nhất: Sự đồng nhất hoặc hài hòa tạo nên sự liên kết giữa các yếu tố trong diện mạo. Nó là sự cân bằng phù hợp của tất cả các yếu tố để tạo nên tổng thể dễ chịu. Sự đồng nhất được phản ảnh trong tổng thể hài hòa. Sự đồng nhất ám chỉ đến sự hợp nhất của tất cả các yếu tố trong layout, nơi mà mỗi phần khác nhau hỗ trợ những phần còn lại và tất cả sự kết hợp đó làm thành khối nghệ thuật đồng nhất. Nó đạt được bằng cách sử dụng sự liên tục và sự hài hòa.
Quy luật về tương quan : Nếu trong thiết kế có 3 đối tượng thì 3 đối tượng này không được có khoảng cách  và kích thước bằng nhau.
Luật đơn giản: Sự đơn giản trong design dẫn đến sự nhận thức chủ đề 1 cách dễ dàng hơn. Sự đơn giản là thực sự cần thiết, đặc biệt trong layout, để tạo nên sự rõ ràng, sáng sủa.



Luật cân xứng: Luật cân xứng là mối quan hệ giữa hình dạng và kích thước. Nó giúp cho chúng ta đạt được sự cân bằng, đồng nhất cho layout. Để có được sự cân xứng tốt thì các yếu tố phải được chiều chỉnh. Sự điều chỉnh kích thước của các yếu tố với sự cân xứng hoàn hảo tạo nên mẫu design tốt. Đó chính là sự liên quan giữa kích thước của các yếu tố với nhau, và với sự cân xứng tổng thể. Sự cân xứng bao gồm những mối liên quan đó là liên quan về chiều cao, chiều rộng, chiều sâu và không gian chung quanh.

Cách thu hút điểm nhấn trong thiết kế.

· Dùng hiệu ứng tương phản màu sắc: vùng có màu tối sẽ thu hút mắt hơn vùng màu nhạt.

· Dùng hiệu ứng tia sang: Mắt người sẽ di chuyển từ theo tia sáng từ vùng có màu sáng sang màu tối.

· Dùng hiệu ứng đường cong đường chéo kết thúc tại điểm nhấn sẽ lôi cuốn mắt đến điểm nhấn.
Nên tránh trong thiết kế

· Sắp sếp các vật hình ảnh không hợp lý ( sắp sếp các vật chồng lên nhau không hợp lý). Những cái hợp chồng lên nhau không thật, thực tế không chồng chất được như vậy.

· Khoảng cách và kích cở vật: Trái cam không thể lớn hơn trái dừa nếu đặt chúng ngang nhau hoặc trái dừa trước trái cam. Nếu trái dừa ở phía sau trái cam thì hợp lý.

· Sai xót về đổ bóng ánh sáng: Trong thiết kế phải tuân theo một chiều ánh sáng nhất định. Nếu đã lấy bóng hình ảnh hướng nào thì phải trung thành với hướng đó. Lưu ý cường độ tia sáng ở gốc phát và điểm

· Không bao giờ đặt chủ đề vào giữa tâm bức hình.

· Tất cả các bức hình chỉ có một và một điểm mạnh duy nhất.

· Đường cong chữ S là một trong những thủ pháp bố cục được ưa chuộng nhất.

· Luôn luôn dẫn dắt cái nhìn của người xem đi vào bên trong bức hình.

· Đường chân trời không bao giờ cắt ngang chính giữa mà luôn nằm ở một phần ba phía trên hoặc phía dưới của bức hình
Chương 2

Tổng quan in ấn và thành phẩm

ứng trong hoạt động marketing

Người làm marketing nắm vững những kiến thức cơ bản chuyên ngành về in ấn: các loại công nghệ in, máy in, chất liệu giấy in và các giai đoạn, kỹ thuật thành phẩm sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều trong việc triển khai kế hoạch sản xuất in ấn brochue, catalogue, foder, băng rôn, backdrop, standy, quảng cáo ngoài trời, quà tặng, thiệp mời, bao bì sản phẩm, ….
2.1  In ấn trong  hoạt động Marketing.

2.1.1  Các loại công nghệ in ấn cơ bản.

2.1.1.1 In Lazer. 

Sử dụng công nghệ Lazer (Tiếng Anh: laser) là các loại máy in dùng trong văn phòng,  Chúng được nối với một máy tính hoặc một máy chủ  và có thể kết nối với các máy in khác. Hoạt động dựa trên nguyên tắc dùng tia Lazer để chiếu lên một trống từ, trống từ quay qua ống mực (có tính chất từ) để mực hút vào trống, giấy chuyển động qua trống và mực được bám vào giấy, công đoạn cuối cùng là sấy khô mực để mực bám chặt vào giấy trước khi ra ngoài. Máy in Lazer có tốc độ in thường cao hơn các loại máy in khác, giá thành mỗi bản in thường tương đối thấp. Máy in Lazer có thể in đơn sắc (đen trắng) hoặc có màu sắc.

Ứng dụng in Lazer:  Đối với kỹ thuật in Lazer trắng đen chỉ áp dụng cho công việc in ấn ở văn phòng các loại giấy tờ, công văn, hợp đồng.. Đối với một số văn bản nội dung thông tin thay đổi liên tục mà cần chất lượng màu sắc ổn định nên dùng máy in Lazer màu loại dùng ở công ty. Màu sắc và độ sắc nét của máy in Lazer màu phụ thuộc rất lớn vào chất liệu giấy và chọn chế độ in văn bản hay in ảnh. Giấy thuốc (tên gọi thị trường), giấy dùng in ảnh,…in trên máy in Lazer cho chất lượng hình ảnh sắc nét nhưng chú ý đây không phải là màu sắc thực của file thiết kế nên không được chọn mẫu in này để làm bản in proof để duyệt bài ở các kỹ thuật in khác. 

Ngoài ra, còn có các loại máy in phun Lazer có độ phân giải cao, có cài đặt phần mền để chất lượng in chuẩn so với hệ màu CMYK trong file thiết kế nhưng in này chỉ sử dụng cho in proof vì giá thành rất cao, nâng suất thấp,…
1.1.1.2 In Offset.

 Máy in dùng kỹ thuật offset và thạch bản đầu tiên ra đời ở Anh khoảng năm 1875 và đã được thiết kế để in lên kim loại. Trục in offset làm bằng giấy catton truyền hình ảnh cần in từ bản in thạch bản sang bề mặt kim loại. Khoảng 5 năm sau, giấy catton được thay bằng cao su.
Người đầu tiên áp dụng kỹ thuật in offset cho in ấn trên giấy có thể là Ira Washington Rubel năm 1903. Ông đã tình cờ nhận thấy mỗi khi một tờ giấy không được đưa vào máy in thạch bản của ông một cách đúng nhịp, bản in thạch bản in lên trống in được bọc bằng cao su, và tờ giấy cho vào tiếp theo bị dính 2 hình: bản in thạch bản ở mặt trên và bản in do dính từ trống in ở mặt dưới. Rubel cũng nhận thấy hình ảnh in từ trống in cao su nét và sạch hơn vì miếng cao su mềm áp đều lên giấy hơn là bản in bằng đá cứng. Ông đã quyết định in thông qua các tấm bằng cao su. Độc lập với Rubel, hai anh em Charles Harris và Albert Harris cũng đã phát hiện ra điều này và chế tạo máy in offset cho Công ty In ấn Tự động Harris.

Các thiết kế của Harris, phát triển từ máy in gồm các trống quay, rất giống hình vẽ trong bài. Nó gồm một trống bản in tiếp xúc chặt với các cuộn mực in và nước. Một trống cao su tiếp xúc ngay bên dưới trống xếp chữ. Trống in ở bên dưới có nhiệm vụ ấn chặt tờ giấy vào trống cao su để truyền hình ảnh. Ngày nay, cơ chế cơ bản này vẫn được dùng, nhưng nhiều cải tiến đã được thực hiện, như thêm in hai mặt hay nạp giấy bằng cuộn giấy (thay vì các miếng giấy).

Trong những năm 1950, in offset trở thành kỹ thuật in phổ biến nhất cho in ấn thương mại, sau khi nhiều cải tiến đã được thực hiện cho bản xếp chữ, mực in và giấy, tối ưu hóa tốc độ in và tuổi thọ các bản xếp chữ. Ngày nay, đa số in ấn, gồm cả in báo chí, sử dụng kỹ thuật này.

a. Một số thuật ngữ trong in offset.

In proof: Là bản in mẫu dùng để test màu file thiết kế. Bảng in proof dùng để khách hàng ký duyệt màu sắc bản in. Bản in proof là tiêu chuẩn để in canh bài in offset về màu sắc. In proof khác với in nhanh hay in lazer màu vì in proof có chế độ phân giải màu sắc tương đồng với máy in offset hay chế độ in còn lại không chuẩn với in offset nên tuyệt đối không được dùng 2 bản in nhanh và in lazer màu để duyệt màu.
Bình trang: Là công việc sắp xếp các mẫu thiết kế cho phù hợp với khổ giấy in và cách in offset. Phù hợp với khổ giấy là tùy vào khổ giấy chọn in chúng ta sẽ sắp xếp các mẫu thiết kế để vừa khổ giấy chọn in. Còn phù hợp với cách in offset là in theo kiểu nào: AB hay Tự trở. Khi bình trang lưu ý đến việc bù hao: cắt xén, bắt nhíp,..
Xuất film: Sau khi bình trang, để bảng in có thể sử dụng được các lần sau thì chúng ta nên xuất phim ( có thể không xuất phim). Tùy vào số màu sắc in chúng ta có thể xuất phim theo từng màu: C,M,Y,K… mỗi màu tương ứng là một lá film. Sau khi kiểm tra kỹ về độ chính xác về độ chồng màu, tram,…thì chuyển film sang nhà in.
Tram: Tram là điểm ảnh. Một hình ảnh thì có chỗ sáng, chỗ tối, chỗ đậm, chỗ lợt. Để in ra, ta cần phải in được những lớp mực dày mỏng khác nhau tương ứng với chỗ đậm lợt trên hình ảnh. Tuy nhiên, các phương pháp in hiện nay chỉ cho phép in được lớp mực có độ dày như nhau, do đó, để giải quyết vấn đế, người ta đã nghĩ ra một giải pháp: thay vì in những lớp mực có độ dày mỏng khác nhau để tái tạo hình ảnh, người ta sẽ chia và in tấm ảnh bằng những điểm nhỏ (gọi là điểm tram), điểm tram nhỏ thì vùng đó sẽ sáng hơn, điểm tram lớn thì vùng đó tối hơn. Khi nhìn vào hình ảnh, mắt ta sẽ có cảm giác hình ảnh có độ sáng tối như hình ảnh gốc. Tram dùng để in các hình ảnh có độ đậm lợt, sáng tối.
Thông số tram: Thông thường, xuất phim in offset trên giấy couche thì xuất tram 175, giấy ford thì xuất tram 150, kéo lụa hình ảnh thì xuất 80-100. Một số nơi sử dụng công nghệ CTP ra kẽm trực tiếp thì có thể xuất ra tới 300dpi.
Bảng kẻm: Sau khi nhận film nhà in tiến hành tráng bản kẽm để tiến hành in. Mỗi lá file màu tương ứng với một bảng kẽm. Lấp kẽm vào máy in để in vỗ bày.
In vỗ bài: Là hiện tượng các thợ in canh bài in, họ sẽ điều chỉnh 4 bản kẽm chồng một cách tuyệt đối lên nhau và canh màu sắc cho đúng với bảng in proof.
Duyệt bài: Là khách hàng sẽ duyệt trên bản in vỗ bài sau khi kiểm tra màu sắc và nội dung. Đây là bản ký duyệt cuối cùng để tiến hành in hàng loạt.
In AB:  Là cách in mà hai mặt giấy hoàn toàn khác nhau. In một mặt thứ nhất (A) xong là phải thay toàn bộ bộ kẽm mới để in mặt thứ 2 (B). Nên phải duyệt in vỗ bày lại. In AB giá thành cao hơn in Tự trở vì phải xuất 2 bộ film, công in mắc hơn gấp đôi, lượng giấy in vỗ bài cũng nhiều hơn in Tự trở.
In Tự trở: Là cách in hai mặt của khổ giấy in hoàn toàn giống nhau. In xong một mặt sẽ trở đầu lại in mặt thứ 2. Chỉ tốn có một 1 bộ film và một công in, lượng giấy in cũng ít hơn in AB. Trường hợp không thể bình trang theo kiểu tự trở thì phải bình theo kiểu AB. In AB thường áp dụng cho binh trang báo, tạp chí, catalogue,..có số trang nhiều..số lượng in không nhiều,..Để quyết định chọn in AB hay tự trở tùy thuộc vào người phụ trách tính toán sau cho giá thành thấp nhất.
Tay nhíp: Là một tay kẹp giấy để đưa vào máy in và chuyển sang các trục in các màu. Phần giấy bị kẹp sẽ không được in, diện tích giấy để tay kep bắt nhíp là 1-2 cm x với chiều dài khổ giấy chọn bắt nhíp.
b. Các loại máy in offset trên giấy phổ biến hiện nay ở thị trường Việt Nam.

In nhuộm màu: Là chỉ in có một màu trên giấy. Khi in loại này thì dùng máy in 2 màu nhưng không cần xuất phim chỉ cần điều chỉnh hệ màu khi in cho giống với mẫu duyệt.
Máy in 2 màu: Đây là dạng máy in mỗi lượt in chỉ được 2 màu. In xong 2 màu, muốn in 4 màu tiếp tục in thêm 2 màu nữa chồng lên 2 màu đã in xong. Nếu sản phẩm in 4 màu sử dụng máy in 2 màu thì mức độ màu sắc giống với bản in proof không cao. Khổ giấy in của máy 2 màu bị giới hạn nên không in được các mẫu in lớn. Giá in máy in 2 màu thấp nên một số nhà quảng cáo vẫn chọn máy in 2 màu cho các sản phẩm không yêu cầu cao về độ sắc nét và màu sắc thương hiệu để giảm giá thành. Máy in 2 màu thường dùng các sản phẩm in 2 màu: Hóa đơn, phiếu Thu chi, ruột sổ tay,…
Máy in 4 màu: Là máy in một lượt được 4 màu C,M,Y,K … chất lượng màu sắc hình ảnh cao hơn máy in 2 màu.  Mức độ chính xác chồng màu C,M,Y,K cao hơn máy in 2 màu. Về kỹ thuật, máy in 2 màu có ưu điểm so với máy 4 màu là: Máy in 2 màu có thể in những chi tiết nhỏ có màu sắc là tổng hợp C,M,Y,K bằng phương pháp in pha màu. Trường hợp này máy in 4 màu rất khó chồng màu với độ chính xác cao và khó canh màu giống như màu đã duyệt. 

Máy in trên 4 màu: Thường dùng cho in hệ màu pantone. các loại máy in này có cho màu sắc in sắc nét hơn, màu tươi hơn hoặc các hiệu ứng in đặc biệt như thể hiện tia sáng màu sắc, ánh kim,… máy này cũng thường dùng in chất liệu giấy có định lượng và khổ giấy lớn.

c. Các ưu điểm In offset.

· Chất lượng hình ảnh cao – nét và sạch hơn in trực tiếp từ bản in lên giấy vì miếng cao su áp đều lên bề mặt cần in. 

· Khả năng ứng dụng in ấn lên nhiều bề mặt, kể cả bề mặt không phẳng 

· Việc chế tạo các bản in dễ dàng hơn.  

· Năng suất của máy in offset trên giấy rất cao 

· Các bản in có tuổi thọ lâu hơn – vì không phải trực tiếp tiếp xúc với bề mặt cần in.

· In offset ngày nay đã trở thành kỹ thuật in phổ biến nhất trong in ấn thương mại. 

· Tuy vậy trong các in ấn dành cho thú vui cá nhân, người ta vẫn có thể tạo ra một số ít sách với chất lượng cao, sử dụng cách in trực tiếp. Một số người vẫn thích các đường nét chìm nổi để lại trên giấy từ việc in trực tiếp. Thậm chí một số sách kiểu này còn được in bằng các bản in được xếp từ các con chữ chì, đây là công nghệ in Typo, một công nghệ khá cổ.

d. Nguyên lý in offset. In offset là phương pháp in phẳng, các thông tin hình ảnh được thể hiện trên bản in có tính quang hoá để tạo ra các phần tử in bắt mực và phần tử không in thì bắt nước. Ngoài ra hình ảnh trên khuôn in phải là hình ảnh thuận, tức là cùng phương với tờ in sẽ được in ra.
e. Ứng dụng in offset .

In offset được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực in ấn hiện nay, chiếm khoảng 80% thị phần của ngành in. Dùng để in các sản phẩm báo, tạp chí, bao bì giấy, catalogue, brochue,…

1.1.1.3 In kéo lụa.

In lụa là một một môn in ấn thông dụng hiện đang phát triển rộng khắp cả nước. In lụa là một thành viên của đại gia đình in ấn Typo, offset, in phun, in laser... Tuy ra đời muộn nhưng được nghệ thuật ưu đãi nên không mấy chốc chẳng những theo kịp mà còn vượt mặt một số kỹ thuật in khác. In lụa là tên thông dụng do giới thợ đặt ra xuất phát từ lúc bản lưới của khuôn in làm bằng tơ lụa. Sau đó, khi mà bản lưới lụa có thể thay thế bởi các vật liệu khác như vải bông, vải sợi hóa học, lưới kim loại để làm thì tên gọi được mở rộng như là in lưới. In lụa thực hiện theo nguyên lý giống như in mực dầu trên giấy nến theo nguyên lý chỉ một phần mực in được thấm qua lưới in, in lên vật liệu in bởi trước đó, một số mắt lưới khác đã được bịt kín bởi hóa chất chuyên dùng.

 a. In được hàng trăm chất liệu khác nhau như: Giấy, carton, các kim loại đồng, thau, nhôm, sắt, thép, inox, sành, sứ, gốm, thủy tinh, vải sợi, tơ lụa, da simili, cao su, gỗ, mica, nhựa, plastic. Dày" như Tranh sơn mài Lam Sơn, "mỏng" như giấy pelure Vĩnh Tiễn, "cứng" như thép "SS" Miền Nam, "mềm" như kẹo Chewing Gum Doublemint, "to" như bồn innox Toàn Mỹ, "nhỏ" như ruột bút bi Thiên Long, "cồng kềnh" như ghế đá công viên,.. Tất cả đều in được dễ dàng.


 b. In được hàng ngàn loại sản phẩm khác nhau như: Danh thiếp, thiệp cưới, bao bì lớn nhỏ, thùng nhựa, carton, quần Jean, áo Pull, túi nylon, túi xốp, túi du lịch, giỏ xách, cặp học sinh, balo, vali, áo mưa, yên xe, bóp, ví đầm, bìa sách, khăn lạnh, tất cả đều được in dễ dàng.
c. In được nhiều hình thể: "Hình ống" như tupe kem đánh răng P/S, "hình quạt" như nón lá bài thơ, "hình tròn" như trái banh World Cup, "hình xoan" như quả trứng gà, "hình dẹt" như thước bản thợ may, "hình cuộn" như băng video nhiều tập. Tất cả  đều in được thoải mái.



Với tính năng đặc biệt và ưu thế vượt bậc trong lĩnh vực in ấn bao la độc đáo vô cùng, nghệ thuật kết hợp với mỹ thuật và khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ bổ sung thêm cho bộ môn in lụa ngày càng hoàn chỉnh từ khởi điểm cho đến bố cục trang trí quảng cáo, thể hiện lên hàng ngàn sản phẩm đặc sắc với chất lượng cao. Ngoài tính đa năng, đa dạng, in lụa còn có thêm tính hợp dẫn linh động kỳ diệu. 
d. Hiệu quả kinh tế: Chỉ với sự đầu tư khoảng 2 triệu mua thiết bị, dụng cụ, học trong 4 ngày, dù là nam hay nữ thì sau một tuần đã có một "xưởng in lưới" nhỏ đầu tiên và bắt đầu làm những sản phẩm thông dụng như: carvisit, thiếp cưới, lịch, phong bì, túi, hóa đơn bán lẻ, áo... Đó thực sự là một sự đầu tư hiệu quả cần nghiên cứu.
e. Các thành phần trong in lụa.

+ Khung lụa: Dùng để căn lụa trước khi in, loại khung bằng nhôm loại này độ căng của lụa rất tốt, sợi lụa ngay ngắn. 


+ Loại lụa: Là loại lụa 180 sợi/cm (~460sợi/inch) nên mua lụa màu trắng hay màu vàng.
+ Bàn in lụa: Nên chọn loại có bản lề lò xo hoặc loại có cục cân đối trọng, để khung lụa tự bật lên khi bỏ tay ra - đồng thời cũng có thể thay đổi chiều cao (khoảng cách) so với mặt bàn in. 
+ Dao gạt mực (dao mực): Chọn loại cao su tốt cán nhôm (đừng mua loại cao su màu đen của VN), độ dài sao cho phù hợp với kích thước khung nhôm. Nếu in danh thiếp thì mua dao gạt mực dài 15cm. 

+ Máng tráng keo: Mua loại máng tráng keo chuyên dụng, bằng nhôm, chiều dài khoảng 20cm, nếu chưa bao giờ tráng keo bằng thước đo độ thì cũng đừng bao giờ tập nhé, chỉ nên tập tráng keo bằng máng tráng keo chuyên dụng thôi, nếu làm tốt, sẽ có màng keo đều và đồng nhất.

+ Bàn chụp lụa: Thường thi bàn chụp lụa bằng gỗ, dùng đèn neon 6 tấc hoặc 1.2 tấc, loại 4 bóng neon 6 tấc là phù hợp khi làm quy mô nhỏ. Nếu xí nghiệp thì chọn bàn chụp hút chân không - giống như  contact phim quang cơ đó lúc này chất lượng in sẽ chính xác và ổn định).

1.1.1.4 In phun UV.

Mục đích sử dụng in phủ UV: Đối với các sản phẩm như  bao bì hộp rượu, bánh cao cấp, hộp thuốc tây,…nhãn chai bia, kem đánh răng,… cần độ bóng ánh kim của sản phẩm; tạo vân tia, vân xoay;  màu sắc in bền trong môi trường ẩm; va chạm khi vận chuyển, …Hay đối với các catalogue, bao bì,.. cao cấp cần tạo bóng, sần, phun cát, chữ nổi,…trên bề mặt sản phẩm thì dùng phương pháp in phun UV.

In phủ UV: Là phương pháp cũng như nguyên lý in giống như in offset nhưng thay mực in offset bằng mực in UV thường gọi là mực in UV offset. Nhưng công nghệ in phủ UV phức tạp hơn so với in offset thông thường vì phải có hệ thống sấy khô mực UV bằng hệ thống đèn sấy UV và các công đoạn khác như xử lý Corona, flame, plasme, UV nitro,… để mực in UV bán trên bề mặt giấy Metalized.
Giấy in phủ UV: Hiện tại thì thường có 2 loại. Giấy Metalized: Đây là phương pháp in UV trên giấy metalized, mục đích là sản phẩm in có độ sáng bóng ánh kim, chịu ẩm, nhiệt tốt, bền màu in,…Loại giấy này được tạo ra bằng cách bồi một lớp metalized trên giấy duplex, giấy Ivory hay Couches trên 150,.. Nếu không sử dụng loại giấy nhôm. Việc lựa chọn loại giấy metalized tùy trường hợp sử dụng của sản phẩm. Sử dụng công nghệ in offset với mực UV. Giấy sau khi in Offset: Đây là phương pháp in phun UV sau khi offset, mục đích là tạo lớp nhựa bóng, sần, nhám,…trên sản phẩm in. Với cách in này có thể sử dụng phương pháp in offset với công nghệ mực in UV hay in lụa với công nghệ mực in UV.
In UV toàn phần hay từng phần ( định hình, cục bộ) : In UV toàn phần là tráng toàn bộ lớp UV trên một sản phẩm sau khi in offset hay in offset trên giấy metalized với mực in UV. In UV từng phần là loại in phun UV ở những điểm nào đó cần tạo điểm nhấn sau khi in offset.
1.1.1.5 In Ống đồng.

a. In ống đồng: Đây là một trong các phương pháp in chính, được gọi là in ống đồng vì trục in được mạ một lớp đồng dày khoảng 100 microns, là lớp nhận hình ảnh. Nó còn được gọi là in lõm vì các phần tử in được khắc sâu và nằm dưới bề mặt trục in, phần tử không in nằm trên bề mặt trục in.
b. Nguyên tắc hoạt động: Máy in ống đồng sử dụng kỹ thuật in lõm: các phần tử in được khắc lõm vào bề mặt kim loại. Mực được cấp lên bề mặt khuôn in tràn vào các chỗ lõm của phần tử in, dao gạt mực thừa ra khỏi bề mặt khuôn in. Khi ép in, mực trong các chỗ lõm dưới áp lực in sẽ truyền sang bề mặt vật liệu in. Khuôn in ống đồng là một trục kim loại bằng thép, bề mặt được mạ một lớp đồng mỏng. Phần tử in được khắc lên bề mặt lớp đồng này nhờ axít hoặc dùng máy khắc trục. Sau đó bề mặt lớp đồng được mạ một lớp crôm mỏng để bảo vệ.

Trước khi in, toàn bộ trục in được nhúng vào máng mực. Mực ở phần tử không in được gạt sạch bởi dao gạt mực, khi đó mực chỉ còn chứa trong các lỗ (phần tử in), và mực từ các lỗ này truyền vào bề mặt vật liệu in nhờ áp lực in cao và bám vào vật liệu. Vì mực in ống đồng có độ nhớt thấp (khoảng 0,1 Pa.s), nên sau mỗi đơn vị in đều có đơn vị sấy.
Để tái tạo tầng thứ, các lỗ trên trục có các dạng sau: Độ sâu lỗ thay đổi nhưng diện tích lỗ không đổi (phương pháp ăn mòn hoá học), độ sâu và diện tích lỗ đều thay đổi (khắc điện tử) - phương pháp này cho phép phục chế hình ảnh chất lượng rất cao.

Phương pháp in ống đồng ở khuôn các phần tử in nằm sâu hơn các phần tử để trắng. Độ sâu của các phần tử để trắng. Độ sâu của các phần tử in phụ thuộc vào tầng thứ của bài mẫu những bộ phận tối của bài mẫu ứng với những phần tử in có độ sâu lớn hơn trên khuôn in và những bộ phận sáng của bài mẫu có độ sâu nhỏ hơn trên khuôn in. Tầng thứ của bài mẫu ở phương pháp in ống đồng (in lõm) được thể hiện trên tờ in bằng độ dày khác nhau của lớp mực.

c. Ưu điểm: Khả năng phục chế ở phương pháp in ống đồng lớn hơn, có độ chính xác cao hơn so với phương pháp in typo và offset. Độ bền của trục in lớn (nếu bảo quản tốt có thể sử dụng để in tái bản), giá thành của trục in cao vì thế nó đòi hỏi phải có số lượng in rất lớn (từ 500.000 vòng tua trở lên). Với các máy in ống đồng hiện đại, tốc độ in đạt trên 200m/phút. In ống đồng chủ yếu in dạng cuộn, có thể in trên các vật liệu khác nhau như giấy, màng nhựa dẻo, màng kim loại….
d. Chế tạo khuôn in ống đồng. Hiện nay người ta có thể chế tạo các khuôn in ống đồng bằng các phương pháp quang hóa hoặc phương pháp khắc điện tử. Phương pháp quang hoá dựa trên cơ sở các quá trình ảnh, quá trình hoá – lý , quá trình cơ học và điện phân
Ví dụ : hình ảnh được truyền sang khuôn in bằng quá trình chụp ảnh còn các phần tử in được ăn sâu bằng quá trình ăn mòn hóa học

Quá trình công nghệ chế tạo khuôn in ống đồng bằng phương pháp quang hóa gồm các công đoạn chính: Chế tạo phim dương bản và bình bản; Chuẩn bị vật liệu làm khuôn in; Truyền hình ảnh sang khuôn in; Ăn mòn và gia công khuôn in.

d. Ứng dụng in ống đồng.

In ống đồng được dùng để in các loại bao bì bằng nilon, nhựa, giấy kẽm,…in số lượng nhiều và liên tục.
1.1.1.6 In Hiflex

a. In hiflex: Thật sự nói in hiflex được quy tụ vào nhóm in kỹ thuật sô khổ lớn. Còn có thuật ngữ in hiflex vì bề mặt vật liệu là một loại bạt in. Chính vì vậy mới có thuật ngữ là in hiflex nghĩa là in kỹ thuật số khổ lớn trên bạt in. Đây chính là loại vật liệu chính dùng cho in kỹ thuật số khổ lớn.  In hiflex phát triển chủ yếu trong lĩnh vực in ấn quảng cáo ngoài trời.
b. Phân loại: Để phân loại bạt in, trong in hilex người ta chia làm 3 loại:

Loại không xuyên: Ánh sáng không xuyên qua mặt sau của vải bạc. Không làm lộ khung xương phía sau. Đáp ứng băng rôn, biển bảng panô không chiếu đèn, hoặc chiếu đèn hắt phía ngoài

Loại xuyên 50%: Ánh có thể xuyên qua mờ mờ.

Xuyên đèn xuyên 100%: Ánh sáng có thể xuyên qua tấm hiflex. Tính năng xuyên sáng đáp ứng các chủng loại biển quảng cáo có đèn chiếu sáng phía trong.
Với  3 loại bạt in này người ta phân biệt bằng độ dày mỏng của từng loại bạt in từ đó đánh giá ra 3 loại như đã nêu trên. Do đó tuỳ mục đích sử dụng khách hàng có thể đặt từng loại bạt có độ dày mỏng khác nhau nằm trong giới hạn từ 0.26 mm đến 0.52 mm. Nhưng dạng trung bình được nhiều khách hàng chọn là 0.32 mm vì đây là loại bạt trung bình vừa phải có thể dùng cho lĩnh vực in ấn quảng cáo.
c. Chất liệu bạt in hiflex :Bạt hiflex thật ra là chất liệu in hiflex bởi vì theo thị hiếu của người dùng thường dùng hiflex trong việc làm dù, bạt, mái,...che nên gọi là in bạt hiflex ...trong các chương trình tổ chức sự kiện, hội nghị,... không thể thiếu những banner trang trí nhằm tô lên vẻ đẹp, thể hiện quy mô, tầm cỡ cũng như tính chuyên nghiệp của nhà tổ chức chương trình.  

Bạt hiflex xuất sứ Đài Loan. In phun kĩ thuật số độ phân giải 720 DPI.

-Loại mỏng: 0.32 ÷ 0.34 mm ( Bandroll)

-Loại trung: 0.36 ÷ 0.38 mm ( Mặt biển đơn, biển hộp đèn, backdrop, phông sân khấu…)
-Loại dày : 0.46 mm ( Pano, biển tấm lớn). 
d. Ứng dụng của hiflex: In băng rôn, mặt bảng hiệu, mặt hộp đèn, backdrop sân khấu, pano, billboard và nhiều ứng dụng khác.


e. Ưu điểm của chất liệu hiflex: Giá thành  rẻ, bền, chịu được mưa nắng, khổ lớn. Chất liệu này thường được dùng để thực hiện các quảng cáo ngoài trời với khổ in lớn và tầm nhìn rộng. Không nên sử dụng chất liệu hiflex cho các quảng cáo gần với mắt người nhìn vì khi nhìn ở cự ly gần, in hiflex không thể đẹp bằng các chất liệu khác như PP, Backlit film,....

Chất lượng của sản phẩm in hiflex phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ sử dụng và chất lượng của file thiết kế. Máy in Hiflex là loại máy in phun khổ lớn sử dụng hệ 4 màu CMYK vì vậy khi bạn thiết kế file để in hiflex nên thiết kế trên hệ màu này, như vậy khi in ra màu sắc của sản phẩm và file thiết kế sẽ chính xác nhất. Phần mềm thường dùng để thiết kế cho công nghệ in này là Corel Draw hoặc illustrator (AI).

Công nghệ in hiflex được nhập từ nhiệu nước khác nhau trong đó công ty hiện tại đang sử dụng công nghệ In Senko được nhập về từ Nhật cho chất lượng hình ảnh trung thực và độ phân giải cao.
1.1.1.7 In Backlit 

In Backlitfilm được sử dụng nhiều trong quảng cáo siêu thị, nhà sách và trang trí các cửa hiệu, shop thời trang hoặc cửa ra vào các Salon...
Độ phân giải của bản in tùy yêu cầu thực tế của khách hàng (từ 360 DPI đến 1.440 DPI). Ngoài ra, chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu in cực đẹp (chất lượng ảnh) đối với các đơn hàng đặc biệt).
 Hệ thống máy in kỹ thuật số khổ lớn hiện đại, tốc độ nhanh và chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, đã và đang là đối tác in ấn cho nhiều công ty quảng cáo, công ty kinh doanh thương mại trong cũng như ngoài thành phố. 

1.1.1.8 In  decan
 Hình thức in kỹ thuật số bằng máy in phun khổ lớn điều khiển bằng computer để in các loại bạt dùng trong panel, bảng hiệu quảng cáo với chi phí chấp nhận được. Trước đây, decal (đề can) thường được dùng để cắt chữ và hoa văn để trang trí. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, chúng ta có thể in trên decal tất cả những hình ảnh,hoa văn, họa tiết mà chúng ta muốn có.

Có thể in trên một số loại decal sau: 

Decal giấy trắng: Là loại decal một mặt là keo mặt kia là chất liệu giấy. Thường dùng in ofsset với các hình ảnh có màu sắc và thiết kế phức tạp. Hay dùng in tem nhãn sản phẩm.

Decal giấy bể: Là loại decal giấy nhưng rất dễ bị vở rách khi dán vào bề mặt. Có 2 loại bể thường và bể dẽo. Loại này thường dùng in tem bảo hành.

Decal trong mực dầu:  Là loại decal bóng, dùng để in kỹ thuật số. Có 2 trường hợp là in xuôi hay in ngược để dán vào phía trước hay phía sau mặt kính.

Decal trong mực nước:  Là loại decal trong in bằng mực nước – hay gọi là PP trong. Được in dán trong nhà chống thấm tốt.

Decal lưới: Vật liệu độc đáo ít được biết đến được in bằng mực gốc dầu. Bản in hầu như không chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa, nắng. Độ bền màu cao.Vật liệu đề can lưới phù hợp để thực hiện in các tấm quảng cáo dán trên cửa kính của showroom. Nếu như đề can thông thường khi dán sẽ che khuất tầm nhìn qua kính thì đề can lưới (Với đặc tính bề mặt được đục những lỗ nhỏ liti) nhìn như một tấm lưới, có thể nhìn xuyên qua được, sẽ không che mất tầm quan sát từ trong ra ngoài. Ưu điểm nữa của đề can lưới là dễ thực hiện. Bồi dán không bị nhăn và sản phẩm rất độc đáo, tinh xảo.
Còn nhiều decal khác: Như decal bề mặt vân, decal bề mặt nhám, decal màu giả gỗ, ....



Ứng dụng của in decal: Với decal, chúng ta có thể in poster dán tường, in bảng hiệu quảng cáo, in tem xe, in nhãn hàng hóa (sticker), in hoa văn trang trí (phòng, cửa, laptop hay bất cứ thứ gì có thể dán được), tem nhãn sản phẩm,.... Tuy chất lượng in decal không đẹp bằng PP( cùng độ phân giải ) nhưng decal có lợi thế hơn PP là có thể kéo dãn ra được (dán chỗ cong hoăc bo góc) và không dính lại lớp giấy trên bề mặt dán khi bóc ra.  
1.1.1.9 IN PP.

a. In PP:  Là tên một loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP  hơn giấy ảnh, mặt sau có keo hoặc không keo, sau khi in được phủ lên một lớp  bảo vệ (bóng hoặc mờ).
b. Khổ in: PP có 2 khổ in là 1m và 1.5m, chiều dài tấm in có thể lên đến vài chục mét. Người ta thường sử dụng PP để in Poster quảng cáo, tranh ảnh trưng bày triển lãm hay treo trang trí trong nhà ( giá thành rẻ và tiện sử dụng: dán, đóng khung, treo trên standee hoặc treo như lịch bloc...). Đối với các gia đình, có thể trang trí trong nhà bằng những hình ảnh  yêu thích với nhiều kích cỡ tùy theo không gian riêng hay in tặng bạn bè, người thân những tờ lịch có hình ảnh gia đình,...


c. Phân loại: PP được sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời (PP ngoài trời). Tuy nhiên PP có một nhược điểm mà khách hàng rất dễ mắc phải, đó là sau khi dán lên tường hay cửa một thời gian chúng ta sẽ không thể lột bỏ lớp PP đó đi hết vì lớp keo dán quá chắc đã giữ lại lớp giấy kia. 
In pp ngoài trời: với chất tính chống thấm và độ bền dưới ánh nắng, PP ngoài trời dùng  phục vụ sự kiện, quảng cáo poster ngoài trời,…

In PP trong nhà: Để tạo nên một không gian ấn tượng cho văn phòng làm việc, sản phẩm in trên chất liệu PP trong nhà.

d. Ứng dụng PP: Người ta thường sử dụng PP để in Poster quảng cáo, tranh ảnh trưng bày triển lãm hay treo trang trí trong nhà ( giá thành rẻ và tiện sử dụng: dán, đóng khung, treo trên standee hoặc treo như lịch bloc..). Dùng để trang trí văn phòng làm việc, showroom, trang trí sự kiện,….


1.1.1.10. In ép nhiệt

In ép nhiệt: Là có thể truyền mực trực tiếp hay gián tiếp lên bề mặt vật liệu trung gian(có thể là giấy có bề mặt dễ bám mực ) và sau đó ta có thể ép vật liệu trung gian này lên trên bề mặt vật liệu chính. Và có thể in chồng màu rất tốt trên vật liệu trung gian, vậy thì hình ảnh trên vật liệu chính sẽ rất tốt.

Phân loại và ứng dụng in ép nhiệt: Hiện tại có 4 loại thiết bị ép nhiệt dành cho 4 sản phẩm đặc trưng khác nhau:

Máy ép phẳng: Áo, gương, gạch men, gỗ, mica....

Máy ép ly: ly sứ, ly thủy tinh...phải cùng kích cỡ với khuôn...

Máy ép mũ : chỉ dành cho mũ vải, có thể ép các loại mũ lữoi trai....Đừng ép mũ cối với mũ bảo hiểm nhé....

Máy ép dĩa: dành cho dĩa và chỉ có 1 khuôn nhất định...

Về mặt nguyên lý hoạt động và cấu tạo là như nhau, chỉ khác nhau ở "khuôn ép nhiệt", đặc trưng của "in chuyển nhiệt" là "áp lực mạnh" và "nhiệt độ cao" phải tác dụng đều lên bề mặt vật liệu, vì vậy khuôn ép phải được thiết kế sao cho "khả năng tiếp xúc của giấy in " lên "vật liệu in" là tối ưu nhất.


Ưu điểm in ép nhiệt.

+ Chi phí đầu tư ban đầu không cao.

+ Giá thành nguyên vật liệu chấp nhận được.

+ Kỹ thuật in đơn giản.

+ Không yêu cầu số lượng nhiều.

+ Hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, bền màu.....



Nhược điểm in ép nhiệt.

+ Chỉ áp dụng cho các SP thông thường: Ly sứ  chỉ có 1 khuôn cho 1 cỡ ly ,áo (phải là áo trắng), gạch men (không phải có hóa chất phủ).......

+ Mặt hàng có khả năng ứng dụng nhiều nhất là áo thì lại vấp một số vấn đề sau: vải phải trắng, vải có loại in đẹp và bền màu, có loại không ăn màu và dẽ phai màu khi giặt.

+ Thị trường in nhỏ, tập trung nhiều vào các mặt hàng quà tặng, khuyến mãi…

+ Độ bền trên ly thủy tinh và gạch men không cao do bề mặt quá nhãn bóng.

Ứng dụng in ép nhiệt

In trên các sản phẩm da, simili, nhựa, …sản xuất Sổ tay, túi, bóp da, namcard da, ba lô,…

1.1.1.11 Công nghệ in – khắc Lase trên thủy tinh, kim loại, nhựa.
a. Công nghệ in - khắc Lase 2D trên mặt phẳng: Đây là công in – khắc thông tin, hình ảnh hay màu sắc của sản phẩm hay thương hiệu lên bề mặt của các vật liệu thủy tinh, kim loại, gỗ, nhựa,…bằng một chùm tia Lase. Việc in hay khắc được tạo ra bằng cáchdùng tia Lase phá hủy bề mặt của chất liệu cần in khắc. Diện tích gây tác dụng của tia Lase rất nhỏ nên dễ dàn tạo ra nhưng đường nét tinh xảo. Chùm tia Lase này sẽ có những bước sóng khác nhau đối với các vật liệu in khắc khác nhau do một máy chuyên dụng tạo nên. Tia lase không thể tạo nên nhiều màu sắc khác nhau. Các màu sắc có được là do sơn lại sau khi bắn tia lase.

Ưu điểm in khắc lase: 

+ Độ sắc nét của chữ, hình cao.

+ Có thể in khắc từng chi tiết nhỏ.

+ Không bị phai mờ bởi thời gian sử dụng.

+ Tạo nên sự sang trọng cho sản phẩm.

Ứng dụng in khắc lase.

Trong hoạt động Marketing việc ứng dụng in – khắc tia Lase được áp dụng rộng rải trong sản xuất bao bì sản phẩm có chất liệu thủy tinh, pha lê, kim loại, gỗ, nhựa….Ngoài ra, công nghệ in khắc lase còn được sử dụng trong sản xuất hệ thống nhận diện thương hiệu quà tặng: Kỷ niệm chương, vật để bàn, ly thủy tinh khuyến mãi, ….

Ví dụ: Thông tin cơ bản về máy khắc chữ Laser mã hiệu RJ1290P.

b. Công nghệ in khắc Lase 2D bên trong pha lê trong suốt: Đây là hiện tượng in khắc bên trong khối thủy tinh, pha lê trong suốt. Hình ảnh và nội dung chữ sẽ được hiển thị dưới dạng 3D bên trong khối pha lê. 

Nguyên tắc in: Hiện tượng này là do chum tia lase tương ứng với các bước sóng nhất định xuyên qua bề mặt khối thủy tinh, điểm cuối của tia lase sẽ tập trung năng lượng phá hủy các điểm bên trong khối pha lê tạo ra các điểm rạng nứt tạo thành những khối rỗng rất nhỏ. Tập hợp các điểm này theo quy tắc khuôn khổ theo trục X, Ynhất định và độ dài ngắn của các bước sống sẽ tạo hình ảnh 3D bên trong khối pha lê có thể nhìn với nhiều gốc cạnh khác nhau.  Do tính chất định hình các bước sóng của tia lase đã cố định để tạo nên hình ảnh 3D trong khối pha lê nên yêu cầu bề mặt của khối Pha lê phải thật nhãn bóng. Chính vì vậy, không thể áp dụng công nghệ này cho những khối tròn, đường cong.

Ứng dụng: Dùng trong các loại bao bì sản phẩm trong suốt, các vật dụng được tạo bằng kính trong suốt, quà tặng pha lê trong suốt.

3.1.1.12 In Canvas (Vải bố):  Với công nghệ in tiên tiến như hiện nay, sẽ không khó để có cho mình một tuyệt tác hội họa để trưng bày trong nhà. Nếu bạn thích bức tranh để trang trí trong phòng bạn, bạn chỉ cần chờ ít nhất 60 phút sẽ có ngay một bức tranh đúng như ý bạn.

Canvas là loại chất liệu vải cao cấp, canvas có bề mặt giống vải, do bề mặt có dạng lưới nên canvas thường được sử dụng để in các bức tranh mỹ thuật.  Khi in trên vải canvas ta có thể in bằng mực nước hoặc mực dầu, tuỳ vào mục địch sử dụng mà các bạn lựa chọn loại mực in.

Sự khác biệt giữa mực dầu và mực nước:

Mực nước: Vải canvas được trưng bày trong nhà. Vải canvas có màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Vải canvas rất dễ bị nhoè màu khi gặp phải nước. 

 Mực dầu: Vải canvas được trưng bày ngoài trời. Vải canvas có màu sắc sậm hơn. Vải canvas không bị nhoè màu khi gặp phải nước.

Ứng dụng: Vải canvas thường được sử dụng để in các bức tranh, ảnh nghệ thuật. Ngoài ra vải canvas còn được các nhà thiết kế chọn làm chất liệu cho các giỏ xách, balo, đế giày...

3.1.1.13 In Flexo 
Ưu và khuyết điểm: So với kỹ thuật in offset, in flexo có những ưu điểm hơn đồng thời cũng có những hạn hạn chế riêng. Ưu điểm so với máy in offset 4 màu: cấu tạo máy, quy trình in, sử lý màu in,...đều đơn giản hơn in offset và giá thành in cũng thấp. Một ưu điểm nữa so với máy in offset, máy in flexo có thể thực hiện cả một quy trình in ấn đến thành phẩm với các chức năng: in, bế, cắt,..một cách tự động và độ chính xác cao. In flexo có thể in trên giấy cuộn hay giấy tờ. Bên cạnh đó, in flexo có khuyết điểm không in được hình ảnh phức tạp, có sự chồng màu C, M,Y,K, khổ giấy in rất nhỏ, tốc độ in thấp hơn,...Do đó, in flexo vẫn có khách hàng trung thành riêng của mình.

Về kỹ thuật: In flexo là kỹ thuật in nổi, các phần tử in (hình ảnh, chữ viết..) trên khuôn in nằm cao hơn các phần tử không in. hình ảnh trên khuôn in ngược chiều, được cấp mực bằng trục anilox, sau đó truyền mực trực tiếp lên vật liệu in qua quá trình ép in. Nói một đơn gian và dễ hiểu nhất, in flexo gần giống như cách chúng ta đóng một mộc đỏ vào tờ giấy nhưng ở đây được thiết kế bằng hệ thống máy móc cơ học tự động nên tốc độ in nhanh hơn và độ chính xác rất cao.

Ứng dụng in flexo trong hoạt động marketing: Dùng để in tem bảo hành, nhãn chay lọ, nhãn chất liệu decan, mã vạch, thẻ giá, bế đề-mi, in trên dây ruy băng,...

3.1.2 Các loại giấy trong in offset.

Định lượng giấy: (gsm): có thể hiểu là trọng lượng của giấy trên mỗi mét vuông, qua định lượng của giấy, chúng ta có thể ước chừng độ dày của nó. Khi mua giấy mọi người cũng thường quan tâm đến giấy dày mỏng. 1 số loại như giấy nhăn thì chỉ có 1 định lượng cố định, nhưng các loại như giấy vẽ màu nước, Canson, Conquero sẽ có các định lượng kh ác nhau cùng 1 chất giấy. Vì vậy xác định được định lượng giấy sẽ rất qua trọng khi gấp giấy.
Giấy Couche : có bề mặt bóng, mịn, láng, in rất bắt mắt và sáng. Thường dùng để in tờ rơi quảng cáo, catalogue, poster, brochure ...Định lượng vào khoảng 90-210g/m2. Còn C matt cũng tương tự nhưng có độ bóng nhiều hơn. Ứng dụng nhiều trong in tạp chí, catalogue, brochue, …

Giấy Couche matt: Là loại giấy couche nhưng giấy không có độ bóng chối như giấy couche. Giúp cho sản phẩm in 

Giấy Bristol : có bề mặt hơi bóng, mịn, bám mực tốt vừa phải, vì thế in offset đẹp, thường dùng in hộp xà bông, mỹ phẩm, dược phẩm, bìa sơ mi, brochure, card, tờ rơi, poster , thiệp cưới, thiệp mời ... định lượng thường thấy ở mức 230 - 350g/m2. 

Bristol thì có bristol láng và bristol sần, đặc tính của loại giấy này là cứng nhưng không có độ bóng thường dùng để in Name Card hoặc bìa sơ mi.


Giấy Ivory : Cũng tương tự như Bristol, nhưng chỉ có một mặt láng, mặt còn lại sần sùi, thường nằm ở mặt trong sản phẩm (Giấy được dùng làm bao bì thực phẩm thường phải được kiểm định an toàn thực phẩm khi được sử dụng làm vỏ hộp, vỏ bao bì thực phẩm). Giấy thường làm túi xách, forder,…sản phẩm cần độ dày.


Giấy Conqueror : Giấy này dùng cho bên in ấn, như in lịch, làm sổ tay, card name,... Giấy này có rất nhiều độ dày.


Giấy Ford (Ốp) : là loại giấy phổ biến và thông dụng, thường thấy nhất là giấy A4 trong các tiệm Photo, định lượng thường là 70-80-90g/m2 ... Giấy ford có bề mặt nhám, bám mực tốt (do đó mực in không đẹp lắm) cũng được dùng làm bao thư lớn, nhỏ, giấy Note, letter head, hóa đơn, tập học sinh ...


 Giấy Duplex : Các loại sản phẩm giấy Duplex sản xuất theo công nghệ gia keo bề mặt với giá thành thấp hơn sản phẩm giấy Duplex với công nghệ tráng phủ. Và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của loại sản phẩm này có bề mặt trắng và lán gần gần với Bristol, mặt kia thường sẫm như giấy bồi. Thường dùng in các hộp sản phẩm kích thước hơi lớn, cần có độ cứng, chắc chắn vì định lượng thường trên 300g/m2. loại giấy duplex thuộc loại giấy phức hợp, gồm 2 loại giấy ép vào nhau nên có 1 mặt trắng, 1 mặt đen. Dùng để hộp sản phẩm, túi sách,..


Giấy Crystal : Có một mặt rất láng bóng gần như có phủ lớp keo bóng vậy, mặt kia nhám, thường xài trung gian giữa giấy Bristol và giấy Couche tùy theo mục đích yêu cầu sản phẩm...

Giấy Catton: Là loại giấy dùng để tăng cường độ cứng, độ dầy cho bao bì là hộp, đế lịch,…. Để tăng cường độ mỹ thuật cho sản phẩm giất carton luôn được bồi một lớp giấy bên ngoài.
Giấy Metalidze : được tráng một lớp kim loại cực mỏng, thường kim loại đó là nhôm có tác dụng chống ẩm và chống thấm. Có nhiều độ dày của lớp mạ kim loại này  tùy thuộc vào mục đích sử dụng của sản phẩm. Đặc tính có độ bóng và ánh kim sáng làm cho hộp bao bì bắt mắt hơn đối với người tiêu dùng. 

Công dùng giấy Metalidze  để dùng làm bao bì, nhãn chai: kem đánh răng, nhãn chai bia, hộp thuốc, hộp sữa tươi, rượu, hóa mỹ phẩm.. Giấy laser chống giả sử dụng cho các nhãn hàng cần được bảo hộ, xây dựng đẳng cấp và giá trị thương phẩm.  Giấy nhôm tráng PE/phủ sáp sử dụng làm bao bì cho bánh kẹo, chewing gum, trà, cà phê... Khay giấy nhôm/MPET dùng cho ngành hải sản: làm tấm lót cho cá hồi, thịt xong khói và các loại hải sản, thịt tươi sống đã qua chế biến hoặc sơ chế. Đảm bảo tiêu chuẩn bao bì sạch và tiếp xúc an toàn thực phẩm.  Khay bánh kem nhiều hình dạng và kích thước với kết cấu chịu lực phù hợp với các đặc tính sử dụng cho bánh kem, bánh ngọt, hamburger hay pizza . Đĩa giấy nhôm/MPET sử dụng một lần với mẫu mã đẹp tiện dụng phù hợp dùng trong tiệc sinh nhật, buffet, dã ngoại.


Giấy thấm dầu: Là loại giấy có khả năng thấm nhanh các loại dầu, giấy này được dùng nhiều trong bao bì thực phẩm chiên, rán…có độ dầu cao.

Các loại giấy Mỹ Thuật: Là từ dùng chung cho tất cả các loại giấy có những đặc tính riêng biệt về  nhẵn bề mặt, độ đàn hồi, độ bóng, độ cứng …và màu sắc của giấy. Chúng ta có thể chia ra các loại giấy như sau:

· Bề mặt: hoa văn, nhám, sần, đường kẻ, bóng,…

· Màu sắc: trắng hay nhiều màu sắc khác nhau.

· Chất lượng: Ít bị nhầu, cuốn góc, nhăn, gấp, bông sớ,…

· Ăn màu: bền màu, ít bị phai màu.

· In ấn: Khó canh chỉnh màu, màu sắc không sắc nét,..

· Giá thành: cao, có thể mua số lượng ít,..

· Sử dụng: Dùng trong sản xuất thiệp mời, thiệp cưới, vẽ mỹ thuật, lịch, namcard, ….

· Giấy mỹ thuật có chất lượng và giá thành cao hơn các loại giấy khác..
2.2  Thành phẩm in ấn trong  hoạt động Marketing.

Cắt xén: Nhằm đưa sản phẩm về đúng kích thước thành phẩm hoặc tách rời nhiều sản phẩm trên một tờ in. Hầu hết các sản phẩm in đều phải trải qua công đoạn này, thiết bị sử dụng là máy cắt 1 mặt. Đối với sản phẩm là sách thường sử dụng máy cắt 3 mặt. Sản phẩm khi thiết kế cần tính đến khoảng chừa xén thích hợp, thông thường là 3-5mm.
Cán màng: Thông thường, để bảo vệ chất lượng in, sau khi in ấn, lớp giấy này được cán qua 1 lớp màng, có thể là màng mờ, bóng hoặc cán gân để tạo bề mặt chất liệu. Kỹ thuật cán gân làm cho bề mặt giấy couche không còn trơn mà có nổi gân như giấy mỹ thuật. Một lớp màng nhựa (PE, PP) được cán (ép) lên bề mặt tờ in (1 hoặc 2 mặt) nhằm bảo vệ bề mặt khỏi trầy xước & tăng thêm tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Có 3 dạng cán màng là cán mờ, cán bóng, và cán gân.
Cán mờ: Là dùng một lớp keo mờ cán lên sản phẩm sau khi in. Cán mờ làm cho màu sắc của sản phẩm in giảm đi độ sáng, màu sắc sẽ trở nên sậm, tối lại so với bản in trước khi cán. Cán mờ tạo cho sản phẩm trở nên mền mại tạo cảm giác sang trọng hơn. Không phản xạ ánh sáng, tạo cảm giác dễ chịu cho mắt khi đọc thông tin nên được dùng cho các trang trong của catalogue, tạp chí,.. Nếu màu nền của sản phẩm in là tông màu tối: đen, xanh đậm, …thì cán mờ để lại những vết trầy xước,..
Cán bóng: Là dùng một lớp màn keo bóng. Cán bóng làm cho giấy in trở nên cứng hơn, chống trầy xước cao, độ phản xạ ánh sáng cao. Cán bóng nên dùng cho các sản phẩm in không có mục đích truyền đạt thông tin như bì sách, túi giấy, bìa fodel,…không nên dùng cho các trang trong vì hiện tượng phản xạ ánh sáng gây khó đọc.


Cán gân:  Dùng để tạo được hiệu ứng đặc biệt về độ nhám cho sản phẩm. Thường thấy sử dụng khi in bìa tập học trò, bìa sách hoặc thiệp mừng.
Cấn: Các sản phẩm có hình dạng phức tạp thì không thể cắt rời bằng máy cắt mà phải dùng phương pháp cấn bế, ngoài ra nó còn giúp tạo ra các vạch gấp trên sản phẩm (vd hộp giấy, bao thư, folder..) hoặc tạo răng cưa trên các vé xem film, ca nhạc,…các sản phẩm như biên lai, hóa đơn, tem...
Bế:  Là cách để tạo hình dáng bất kỳ cho sản phẩm in. Công đoạn bế gồm có khuôn bế và máy bế. Khuôn bế được tạo trên một gỗ ván ép với các lưỡi dao tạo hình theo hình dáng cần bế. Máy bế sẽ dập khuôn bế lên sản phẩm in để tạo hình dáng.
 Dán cửa sổ: Thường dùng cho bao bì giấy. Sản phẩm được bế thủng một ô cửa sổ, sau đó áp vào đó một lớp màng nhựa trong suốt, mục đích để người dùng có thể quan sát được sản phẩm chứa bên trong. Việc dán cửa sổ có thể được thực hiện thủ công hoặc dán bằng máy tự động.
Gấp - dán: Gấp là một công đoạn khi in sách báo, tờ gấp, catalogue, bao thư,... Các loại giấy dày cần phải cấn tạo vạch gấp trước khi gấp (thủ công). Sách, tạp chí do số lượng lớn nên thường sử dụng máy gấp. Sau khi gấp xong sẽ dùng keo dán lại.
 Đóng số nhảy:  Là việc đóng số thứ tự trên trang in, thường dùng cho các loại biên lai, hóa đơn, phiếu bảo hành, khuyến mãi, vé số... Nếu số lượng ít có thể dùng dụng cụ đóng số nhảy bằng tay. Số lượng lớn thì đóng trên máy letter press. Một số máy in offset có thiết kế luôn cụm đóng số nhảy sau đơn vị in cuối cùng. Hiện tại có 1 phương pháp mới dùng cho in vé số, đó là in số nhảy bằng pp in offset.

Bấm: Là hiện tượng dùng kim bấm bằng kim loại kết nối các tờ in lại thành cuốn, thường dùng cho các quyển catalogue số lượng trang ít.
Ép nhũ kim: Trên một ấn phẩm, người ta có thể ép kim phần logo hoặc phần chữ muốn nhấn mạnh. Ép kim không phải là in mà nó là kỹ thuật ép một lớp kim loại mỏng lên bề mặt giấy. Có nhiều màu kim loại để lựa chọn: trắng, vàng, đỏ, xanh… Bề mặt khi được ép kim sẽ óng ánh sắc kim vì thế trở thành điểm nhấn đặc biệt trên ấn phẩm.
Dập: Ví dụ dễ thấy nhất của kỹ thuật này là ở thiệp cưới, người ta hay dập các hoa văn chìm nổi trên giấy. Giấy phải có định lượng tương đối dày mới có thể dập dược và cũng tùy vào từng chất liệu giấy mà hoa văn có nổi rõ hay không. Không cấn in nhưng hình ảnh vẫn hiển thị trên giấy, kỹ thuật này thích hợp với các loại giấy mỹ thuật có bề mặt xốp.
Bắt cuốn: Là công đoạn tập hợp các tay sách lại thành ruột sách, nếu ít thì dùng tay, nhiều thì... dùng máy vậy.
May chỉ: Là sau khi các trang sách, catalogue hay tạp chí…được bắt cuốn thành từng tép tiếp đến sẽ dùng chỉ may kết nói các tép lại với nhau.

Chương 3.
Tổng quan về hoạt động thi công

ứng dụng trong marketing.

Hoạt động thi công trong marketing được áp dụng trong trang trí showroom sản phẩm, văn phòng công ty, thi công gian hàng hội chợ, bảng hiệu quảng cáo, thi công event, quầy kệ bán hàng, ….
3.1 Ván Ép.

3.1.1 Ván dăm (PB): là gỗ nhân tạo được sản xuất từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo, cao su...), có độ bền cơ lý cao, kích thước bề mặt rộng, phong phú về chủng loại. Mặt ván được dán phủ bằng những loại vật liệu trang trí khác nhau: melamine, veneer (gỗ lạng)... Ván dăm là nguyên liệu chủ yếu sử dụng để trang trí nội thất, sản xuất đồ mộc gia đình, công sở. Ván dăm được sản xuất bằng quá trình ép dăm gỗ đã trộn keo, tương tự như MDF nhưng gỗ được xay thành dăm, nên chúng có chất lượng kém hơn ván sợi.

Những nước sản xuất ván dăm nhiều trên thế giới là: Malaysia, Việt Nam, New Zealand, Thái Lan, Úc. Nơi sản xuất ván dăm lớn nhất Việt Nam hiện nay là Nhà máy Ván dăm Thái Nguyên, với công suất thiết kế 16.500 m3 sản phẩm/năm, được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, trang bị công nghệ hiện đại, sản phẩm xuất xưởng có độ dày từ 8mm đến 32 mm.
3.1.2 Ván sợi MDF (còn gọi gỗ ép): thuộc loại gỗ nhân tạo có độ bền cơ lý cao, kích thước lớn, phù hợp với công nghệ sản xuất đồ mộc nội thất trong vùng khí hậu nhiệt dới. MDF có cấu trúc đồng nhất, bề mặt phẳng, trơn, chặt chẽ, không có vệt đen và vân gỗ. Ván sợi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: sản xuất đồ mộc, trang trí nội thất, xây dựng. MDF được sản xuất qua quá trình ép sợi gỗ xay nhuyễn đã trộn keo, tỷ trọng từ 520-850kg/m3, tùy theo yêu cầu chất lượng, nguyên liệu gỗ, độ dày. 

 a. MDF trơn :  là loại phổ biến nhất, khi sử dụng thường được phủ veneer, sơn hoặc phủ PU, giấy trang trí, giấy polyester hay PVC đa dạng, nhiều màu trơn (trắng, xanh, đỏ…) và vân gỗ (beech, cherry, teak,..).  Để dán ván gỗ mong muốn với giấy trang trí PU hay Amino có khối lượng nhẹ. Mặt khác, ván gỗ phủ giấy polyester quét lớp sơn chống trầy xước  cho bề mặt ván. Loại ván này sử dụng làm mặt trước tủ, quầy, ván mặt sau, đáy ngăn kéo cũng như mặt cửa.

Thông tin kỹ thuật:
- Nguyên liệu : Bạch đàn, bồ đề,ràng ràng, trám , thông.... gỗ tạp 

- Kích thước: 1220mm x 2440mm (4’x 8’), 1830mm x 2440 (6’ x 8’), 1000x1000mm, 1220x1220,......

- Độ dày: 2.5mm, 3mm, 4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15m, 16mm, 18mm, 25mm

- Chất lượng mặt: AB ,BB ,BC 

- Keo: MR, uerformaldehid 

- Đặc điểm: giá thành thấp, nhiều công dụng trong nội thất và xây dựng, làm thùng, đóng gói bao bì . 

- Xuất sứ: Việt Nam, Malaysia, Đài Loan,…

b. MDF chịu nước: cũng thuộc loại MDF trơn, được trộn keo chịu nước trong quá trình sản xuất, thường sử dụng ở nơi có khả năng tiếp xúc với nước hoặc có độ ẩm cao như cánh cửa, đồ gỗ trong nhà bếp. 

Thông tin kỹ thuật MDF chịu nước:
- Nguyên liệu : bạch đàn , keo , ràng ràng, thông …. Gỗ tạp . 

- Khích thước : 1220 x 2440mm, 1000 x 1000mm, 1220 x1220m… 

- Độ dày : 9mm……-……25mm 

- Độ ẩm: 10 – 12% 

- Chất lượng mặt : BB, BC 

- Keo : phenolic, ureformaldehid, melamin 

- Đặc điểm : khả năng kháng nước cao, tái sử dụng nhiều lần 5-9 lần, giá thành trung bình 

- Công dụng : tấm kệ để hàng, cốt pha 

- Công xuất: 3000m3/tháng 

- Xuất sứ: Việt Nam.
c. Ứng dụng  chung ván MDF.

MDF mỏng


•     Bộ phận hàng trang trí nội thất gia dụng bao gồm đáy ngăn kéo, sau tủ và mặt cửa.

•     Trang trí nội thất xây dựng như tường và tấm trần nhà 

•     Mặt cửa, vách ngăn, bình phong văn phòng, cửa nhẹ, và bảng thông báo. 

•     Những ứng dụng khác bao gồm sản xuất các bộ phận trang trí xe máy, đồ chơi, thùng loa, sản xuất bảng mạch điện tử và cánh quạt máy.

MDF dày

•     Phần nổi trong kiến trúc xây dựng như cột và vòm cong.

•     Nguyên liệu lớp ruột cho loại ván phủ veneer, bề mặt in, vinyl và gia công dán mặt với lực ép thấp 

•     Trang trí nột thất gia dụng như bàn và tủ quầy

•     Nguyên liệu cho trang trí nội thất xây dựng như cửa sổ, cửa ra vào, khung…

•     Nguyên liệu cơ bản của sản phẩm gỗ gia công dán hoăc phủ veneer để lót sàn và vách tường 

•     Những ứng dụng khác bao gồm làm các bộ phận hàng thủ công mĩ nghệ, gian hàng và biển dùng trong cuộc trưng bày hay hội chợ, trần nhà, đồ chơi, điêu khắc, vách ngăn, khung đúc có gờ đã gia công, trang bị hàng hải và thiết bị giáo dục.
3.1.3 Ván MLB - Melamine MDF: hai mặt ván MDF được phủ một lớp Melamine nhằm tạo vẻ đẹp, chống ẩm và trầy xước. Qui trình sản xuất bắt đầu bằng việc ép giấy đã trộn keo lên bề mặt của ván nền (MDF hay ván dăm). Sau khi xử lí cô đặc với mức độ thích hợp hoàn tất, bề mặt này được đồng nhất và trở nên chịu được nhiều loại tác động vật lí và hóa học. 

Với bề mặt cứng đã hoàn thành trước, MLB có thể lắp đặt ngay, dễ bảo quản và chống trầy xước. MLB cũng dễ cắt, thao tác trên máy, và khoan không để lại mảnh vụn gỗ. 

MLB phân loại thành 1 mặt hay 2 mặt phủ thành phẩm với hiệu quả sáng bóng, nhám, và kẻ sọc. Melamine có thể có màu trơn như xám, trắng,… hay họa tiết vân gỗ như giẻ gai, sồi, anh đào…

Ứng dụng ván MLB:

Ván này ứng dụng rộng rãi đối với cả bề mặt để thẳng đứng hay để ngang, sử dụng trong tủ nhà bếp, các bộ phận lắp ráp, tủ quầy, và nhiều ứng dụng cho bộ phận trực diện của hàng trang trí nội thất. Khi cắt theo kích thước và viền lại trước khi lắp ráp, MLB có thể sử dụng trong ngành trang trí nhà cửa, văn phòng, hàng gia dụng nội thất, và công nghiệp xây dựng. Chất lượng nổi bật của MLB vẫn duy trì tốt dưới điều kiện khi ván sử dụng trong vách ngăn tường, ngăn tủ, và buồng riêng. Ván này là lựa chọn lí tưởng cho thao tác uốn cong và định hình, đồng thời cũng thích hợp cho nhiều chủng loại hàng gia dụng bằng gỗ hiện đại

3.2 Thạch cao.

3.2.1. Ưu điểm và ứng dụng:  Có thể thiết kế đa dạng các mẫu mã, hình dạng, đường nét tinh  xảo, thực hiện chi tiết nhỏ, tính thẩm mỹ cao. Nếu không tinh mắt, có thể dễ nhìn nhầm tường thạch cao hay tường đúc thật. Với đặc tính nhẹ và công nghệ tạo bọt hiện đại, thạch cao không bắt lửa, không sinh khói bụi như một số loại vật liệu khác. Thạch cao còn rất bền, mát, cách âm, tạo được hoa văn theo ý thích và không bị nấm mốc.
Thạch cao dùng trang trí trần showroom, văn phòng công ty, vật liệu chính để thi công các gian hàng hội chợ, mô hình trong event,...
3.2.2 Phân loại: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thạch cao xuất xứ khác nhau như: Việt Nam liên doanh, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật... Giá cả các loại này không chênh lệch nhau. Mỗi tấm thạch cao thường có kích thước 1,23x2,41m, tương đương một tấm ván ép. Hai mặt của tấm thạch cao được dán một loại giấy đặc biệt để trét mastic.
3.2.3 Thi công thạch cao: Những lưu ý khi thi công thạch cao:

Thứ nhất: Trần thạch cao rất kỵ nước. Trước khi thi công ghép trần, bạn phải kiểm tra kỹ mái tôn hoặc mái ngói. Tuyệt đối không được để lỗ rò trên mái làm trần thấm nước. Đặc biệt, với mái ngói, khi mưa lớn tạt vào các khe hở, nước sẽ nhỏ giọt xuống trần. Thạch cao sẽ nhanh bị ố vàng và rất xấu. Vì vậy, bạn nên trét lại các khe hở của mái ngói. Để khắc phục vết ố, bạn phải cho thợ xây dựng chà, trét mastic và sơn lại. Tuy nhiên, màu sơn mới rất khó đồng màu với trần nhà cũ. Nếu thi công kỹ, mái nhà không bị rò nước, bạn có thể giữ trần thạch cao đẹp và bền từ 5-10 năm.

Thứ hai:  Thạch cao dùng lâu ngày sẽ bị co lại. Thạch cao bị co làm xuất hiện các vết nứt trên trần nhà, đặc biệt ở những vị trí trét xi măng. Hiện tượng này thường xảy ra với trần chìm. Những vết nứt sẽ lớn dần và gây mất thẩm mỹ. Vì vậy, khi trần mới xuất hiện vết nứt, bạn nên cho dặm và sơn lại. Hệ khung trần nổi: Trần nổi là bộ phận của công trình có tác dụng bao che, cách nhiệt và trang trí nội thất. Hệ thống khung trần nổi sẽ thấy được khung viền phối với tấm trần trước và sau khi công trình hoàn thiện.
3.2.4 Các bước lắp thạch cao

Bước 1: Xác định độ cao trần bằng cách lấy dấu chiều cao bằng ống nước nivo, đánh dấu mặt bằng trần. Thông thường nên vạch dấu cao độ ở mặt dưới tấm trần.

Bước 2: Tuỳ thuộc vào loại trần mà ta cố định thanh viền tường bằng búa đinh hay khoan và định khoảng lỗ đinh chốt không quá 300mm.

Bước 3: Phân chia lưới thanh chính bằng việc xác định khoảng cách phù hợp với các điểm tùy theo khoảng cách đã định và khoảng cách tối đa giữa các điểm treo là 1200mm.

 Bước 4: Thanh chính được liên kết với ty zen của điểm treo tạo ra khung dọc khoảng cách giữa các thanh dọc tối đa là 1000m

Bước 5: Liên kết các thanh ngang với các thanh dọc (thanh  chính) bằng cách gài mép của thanh ngang vào cá của thanh chính.

Bước 6: Lấy mặt phẳng của dàn khung và bắt tấm vào thanh ngang bằng đinh vít. Các mũ vít phải chìm vào mặt tấm.

Bước 7: Hoàn thiện các mối nối tấm và làm phẳng.
3.3  Mica
Chất liệu Mica - Acrylic : Người việt thường gọi là mica - khác với mica là tên gọi của loại khoáng vật và có ý nghĩa là lấp lánh - Có lẽ acrylic khó gọi và tính chất của nó mà chúng ta dùng từ mica để nói đến là loại tấm vật liệu để làm vật liệu làm quảng cáo, trang trí...Bởi tính chất bóng đều óng ánh của nó. Mica trong những vật liệu được ưa thích nhất trong ngành quảng cáo hiên nay , bởi những tính năng ưu việt của nó như màu sắc đa dạng, bề mặt phẳng trong suốt, ...... Sử dụng mica là biện pháp hiệu quả cho việc thiết kế nhũng tấm biển đẹp và ấn tượng, do mica sở hữu bề mặt rất phẳng và có độ bóng cao, đặc biệt mica có nhiều màu sắc phong phú đa dạng và có độ dày mỏng khác nhau do đó sẽ linh hoặt hơn khi dùng mica để sản xuất biển.
Ứng dụng của mica : Mica là một vật liệu dùng để thay thế kiếng. Nhưng mica có những tính chất ưu việt hơn như có thể uốn cong, cắt  thủng ... Mica được sử dụng rất phổ biến trong quảng cáo...Biển mặt mica kết hợp chữ nổi Mica cũng là một trong những loại biển phổ thông. Đặc biệt sử dụng cho việc sản xuất các biển dùng cho làm các backdrop đặt trong văn phòng, các biển nhỏ và trung bình thể hiện tên và logo công ty. Ngoài ra, mica còn sử dụng để làm các biểu trưng, quà tặng, móc khóa, logo, chữ nổi, chữ chìm......
Thi công Mica: Mica có đặc tính dễ gia công lắp ghép, dẻo... nên ta có thể uốn, ép theo ý muốn. Nên bạn có thể cắt chữ, uốn hộp, lắp bàn ghế...Với Mica bạn chỉ cần dùng dao rọc giấy để gia công và bật lửa để uốn là có thể làm rất nhiều sản phẩm từ tấm vật liệu này.
Dùng hóa chất này thì chỉ dán Acrylic với Acrylic mà thôi. Hóa chất này làm tan chảy và làm cho Acrylic mềm ra rồi chúng tự dính lại với nhau, Do đó tránh được sự lem với các vật liệu khác. Nhưng nếu hóa chất này rơi vào mặt Acrylic thì vẫn gây ố nhẹ và làm tan Acrylic ra. 

 Hóa chất này cũng giảm được sự lem ố nhưng lại kém dính và không hiệu quả khi độ hở lớn, Do đó khi dán phải lau sạch bề mặt và phải ép chặt hai tấm Acrylic lại với nhau.
3.4. Formex
Formex còn được gọi là Format (Tiệm gọi là pho-mat trắng)  là một dạng tấm xốp được tạo thành từ bọt hóa học cứng ép thành, trọng lượng nhẹ với cấu trúc chắc chắn. Chủ yếu được sử dụng làm tấm lót bồi sau đó dán bản in lên trên (thường là in PP) vd: banner, poster, tranh ảnh,...Formex thường có các kích thước chuẩn là 1220mm x 2440mm, 1560mm x 2440mm. Các tấm chuẩn có độ dày 2mm, 3mm, 5mm, 10mm

Một số đặc điểm là: Nhẹ, độ bền cao, dễ dàng sử dụng và sáng tạo (với Keo 502), làm nổi bật bản in,  khá chắc chắn,  kháng tốt với ánh sáng và thời tiết, khó cháy, giảm tiếng ồn 
Ứng dụng: Làm sản phẩm quảng cáo, hệ thống nhận diện thương hiệu, triển lãm hội chợ, thiết kế nội thất, gian hàng trưng bày,  làm bức tường và ngăn phòng,..

3.5 Kính cường lực
Chất liệu kính cường lực:  Kính cường lực có tính chịu lực cao hơn từ 4 đến 5 lần so với kính nổi thường cùng loại và cùng độ dày. Kính cường lực có độ bền này là do ứng suất lên bề mặt kính được ép lại làm cho các mạch liên kết cực nhỏ kết hợp với nhau tạo thành liên kết vững chắc hơn, giúp cho kính cường lực chịu được rung chấn, sức gió lớn và va đập mạnh.
Kính cường lực khi vỡ sẽ tạo ra các mảnh vỡ nhỏ, đều, không sắc cạnh do đó giảm thiểu khả năng gây sát thương cho con người. Ngoài ra, kính cường lực còn có tính năng thoát hiểm trong các toà nhà khi xảy ra hỏa hoạn (Kính cường lực có khả năng chịu nhiệt cao và không bị biến dạng trong điều kiện nhiệt độ lên đến 2950C).

Hiệu quả sử dụng và ứng dụng: Kính cường lực an toàn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình xây dựng và trang showroom, đặc biệt là những nơi cần có độ an toàn và tính chịu lực cơ học cao. Chịu uốn ứng dụng cho các khung kính cong như vách kính, mái kính. Chịu nén dùng làm sàn kính bể bơi kính... Đối với những gian hàng hội chợ cần có tính kiên cố cao và tái sử dụng nhiều lần người ta cũng hay dùng kính cường lực. 

Công nghệ sản xuất: Kính cường lực được sản xuất theo phương pháp gia cường dao động ngang trên dây chuyền công nghệ hiện đại  theo tiêu chuẩn Châu Âu. Kính  nổi chất lượng cao được gia nhiệt đến điểm biến dạng (khoảng 6500C) và sau đó  nhanh chóng làm nguội bằng luồng khí lạnh thổi lên bề mặt tấm kính một cách đồng đều và chính xác để làm đông cứng các ứng suất nén trên bề mặt kính. Qui trình này không làm thay đổi tính năng truyền sáng và tỏa nhiệt của kính nhưng nó làm tăng sức chịu nén bề mặt lên đến hơn 10.000psi (trong khi kính nổi thông thường chỉ chịu được dưới 3.500psi). Áp suất của gió, sự va đập của vật thể lạ và những ứng suất nhiệt được tạo nên từ những yếu tố khác phải lớn hơn sức nén này thì kính cường lực mới có thể bị vỡ.  
3.6  ALU
Aluminium composite panel (ALU):  Thường được gọi là  tấm ốp hợp kim nhôm nhựa được dùng làm vật liệu ốp bề mặt. Tấm nhôm nhẹ, có nhiều màu sắc, hoa văn, độ chính xác cao, dễ  làm vệ sinh và hạn chế việc truyền âm và cách nhiệt .

Đặc tính:  Toàn bộ hợp kim nhôm Aluminium, có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn gấp 3 lần so với chất liệu thép. Nhìn chung, tấm nhôm hỗn hợp (aluminum composite panel) thường dày  4 mm (có loại 3-6 mm) được ghép bởi 2 lớp nhôm chống ăn mòn, mỗi lớp nhôm dày 0,5 mm, với lõi ở giữa bằng polyethylene - một loại nhựa chống cháy dày 3 mm. Nhà sản xuất đưa thông số là sản phẩm có trọng lượng riêng chỉ bằng 1/2 trọng lượng của tấm nhôm đồng chất cùng bề dày mà độ cứng tương đương. Do đó, tấm hỗn hợp nhẹ dễ lắp đặt, thi công như: uốn cong, uốn góc, cắt, xẻ rãnh... Tính năng khác, là chống ăn mòn và có khả năng thích ứng với thời tiết; chịu được tác động bởi nhiệt độ từ -50oC đến 80oC.

Alu có độ bền hóa học cao, kháng mòn, chống ôxy hóa, bền màu trong cả môi trường nước, dầu, axit và đặc biệt là không cong vênh. Theo những con số các nhà khoa học khảo cứu thì những tấm Alu thành phẩm không bị tác động bởi các điều kiện về nhiệt độ trong một dải nhiệt chạy từ -500oC tới + 800oC và nhờ có những tính năng phức hợp của công nghệ mới nên bề mặt của những tấm lợp chống lại được sự ăn mòn của môi trường, sự xâm thực của nhiệt độ.

Ngoài ra những tấm Alu còn đạt và vượt nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác như các tiêu chuẩn về độ dày sơn phủ, độ láng, độ bền acid - kiềm - dung môi và cả chuẩn về độ bền va đập - khi không rạn, không vỡ.

Phân loại: Có  khoảng 30 tên gọi cho sản phẩm này: alcopanel, alumech (Hàn Quốc), alucobond (Đức), alpolic (Nhật), haida, alucobest (Trung Quốc), alucowork, alucolic...

hợp kim Aluminium giúp giảm trọng lượng hơn 34% so với chất liệu thép và các chất liệu khác. 

 Màu sắc: Hệ  thống sơn và tạo hoa văn giả đá, gỗ phủ  trên bề mặt nhôm có nhiều chất liệu sơn với khoảng 30 màu, vân và thường được bảo hành từ 1 - 5 năm (tùy nơi). Giá cả và chất lượng có nhiều cấp độ, tùy vào độ dày của lớp nhôm bề mặt; ví dụ tấm 3 mm thì lớp nhôm mỗi bên là 0,21 mm nhưng có loại chỉ 0,18 hay 0,15 mm, thậm chí mỏng hơn.

Tùy vào sắc thái của màu và họa tiết bề mặt để có thể ứng dụng thích hợp cho nhiều hạng mục khác nhau trong công trình. Và không chỉ dùng để ốp mặt tiền, đóng trần nhà mà còn làm vách ngăn, mái trang trí, mái che, ốp cột, làm lam, lá sách, tủ, quầy, bàn ghế hay bảng biểu quảng cáo.. Thuận lợi hơn là nhôm tấm ốp được trên các bề mặt cong và bảo vệ công trình cho cả khu vực có gió biển. Thời gian thi công nhanh, sạch, ít gây phiền hà, nhất là việc xây chen trong phố. Thích hợp và hiệu quả cho công trình lớn nhưng nhà dân dụng cũng có thể  ứng dụng khá hay vì đây là vật liệu mang tính thời trang.

Trời nắng thì mát, không hề hấn gì nhưng cần phải thi công chuẩn xác, bịt thật kín các ron (joint) để nước mưa không lọt vào khung sắt bên trong dễ gây hư  sét".

Ứng dụng:

+ Ốp mặt tiền nhà, cao ốc văn phòng, dân dụng

+ Làm trần trang trí cách âm, giảm nhiệt, chống cháy

+ Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng

+ Thiết kế, thi công poster, backdrop,  bảng hiệu showroom, Nhà hàng,

+ Trang hoàng thân xe, thân tàu, vỏ máy, thang máy, Cây xăng, Nhà chờ, Cổng chào, + Mái sảnh, Hộp kỹ thuật cửa cuốn,…

+ Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại nhôm hỗn hợp ốp tường với nhiều tên gọi như: alcopanel, alumech, alucobond, alopic, haida, alucobest, alucowork, alucolic, alcorest, alupe,…

Thi công ALU: Để thi công, người ta thường tạo khung xương sắt và gắn tấm nhôm này lên bằng đinh ri-vê. Những rãnh trang trí hay mối nối (đường ron) được xử lí bằng keo silicon để chống oxi hóa. Khung sắt bên trong cần sơn chống sét trước khi lắp. Thường các công ty bán sản phẩm có luôn đội thi công thực hiện trọn gói. Tùy vào sắc thái của màu và họa tiết bề mặt để có thể ứng dụng thích hợp cho nhiều hạng mục khác nhau trong công trình. Không chỉ dùng để ốp mặt tiền, đóng trần nhà mà tấm nhôm hỗn hợp còn dùng làm vách ngăn, mái đón, mái trang trí, mái che, ốp cột, lá sách, tủ, quầy, bàn ghế, ốp thang máy, cây xăng, nhà chờ xe bus, cổng chào, poster, backdrop, hội trường, biển hiệu nhà hàng,...Tất cả nhằm mang đến một vẻ đẹp hoàn thiện của kiến trúc hiện đại.
3.7 Composite
Chất liệu Composite: Tấm Composite được sản xuất từ từ nhựa Composite polyester trong có sợi thuỷ tinh và các phụ gia để tăng độ dẻo, bền, cách điện, chịu nước của tấm. Loại vật liệu này được sử dụng phổ biến để làm trần trang trí cách điện, làm tấm vách ngăn WC, kho ẩm,… 

Ưu điểm Tấm trần composite, Tấm vách ngăn Composite:                            

-         Vật liệu nhẹ, dẻo, siêu bền

-         Độ bền màu cao, màu sắc phong phú

-         Tiêu âm, giảm nhiệt, cách điện, chịu nước

-         Chịu được môi trường có nhiệt độ bất ổn định, môi trường hóa chất

-         Có khả năng chống xâm thực côn trùng

-         Sản phẩm mang tính đồng nhất nhờ sự chuẩn hóa cao

-         Dễ thay thế, Tái sử dụng

3.8  Nhựa DAG-ALU:  Là tấm ốp có 3 lớp, hai lớp nhôm bọc bên ngoài và ở giữa là nhựa. Nhờ đặc điểm này mà sản phẩm có tính năng cách nhiệt rất tốt. Với thời gian sử dụng từ 15-20 năm nhưng quá trình thi công khá đơn giản, nhanh gọn nên sản phẩm được đánh giá rất phù hợp với các công trình vừa và nhỏ như ốp nhà ở, văn phòng, cao ốc, làm biển quảng cáo…
3.9 Hệ thống chiếu sáng ứng dụng trong marketing
3.9.1 Các thuật ngữ cơ bản trong hệ thống đèn chiếu sáng.

Quang thông(Φ): Đại lượng thông lượng ánh sáng dùng trong kỹ thuật chiếu sáng được đo trong đơn vị lumens (lm). Một lumen của ánh sáng, không phụ thuộc vào bước sóng của nó (màu), tương ứng với độ sáng mà mắt người cảm nhận được. Mắt người cảm nhận khác nhau đối với các ánh sáng có bước sóng khác nhau, cảm nhận mạnh nhất đối với bước sóng 555 nm. 

Cường độ sáng(I): Cường độ sáng I, đo trong đơn vị candela(cd). Đó là thông lượng của một nguồn sáng phát ra trong một đơn vị góc không gian (steradian). Candela là một đơn vị cơ bản dùng trong việc đo thông số nguồn sáng và được tính như sau: 1 candela là cường độ mà một nguồn sáng phát ra 1 lumen đẳng hướng trong một góc đặc. Một nguồn sáng 1 candela sẽ phát ra 1 lumen trên một diện tích 1 mét vuông tại một khoảng cách một mét kể từ tâm nguồn sáng. Có thể thấy cường độ nguồn sáng giảm theo khoảng cách kể từ nguồn sáng. 1cd = 1lm/ 1steradian.

Độ rọi(E): Độ rọi E(đơn vị lux) là đại lượng đặc trưng cho thông lượng ánh sáng trên một đơn vị diện tích. Một diện tích mặt cầu 1m2 có một nguồn sáng cường độ 1 candela sẽ có độ rọi là 1 lux. 1lux = 1lm/ 1m2
Độ chói(L): Độ chói L là cường độ của một nguồn sáng phát ánh sáng khuếch tán mở rộng hoặc của một vật phản xạ ánh sáng. Độ chói là đại lượng đặc trưng cho mật độ phân bố cường độ sáng I trên một bề mặt diện tích S theo một phương cho trước. 1nit = 1cd/ 1m2

Hệ số phản xạ(ρ): Hệ số phản xạ của một vật thể là đại lượng đo bằng tỷ số giữa quang thông phản xạ(Φr) của vật thể so với quang thông tới của nó(Φ).

ρ=Φr/Φ

Hệ số hấp thụ(α): Hệ số hấp thụ của một vật thể là đại lượng đo bằng tỷ số giữa quang thông được hấp thụ (Φa) của vật thể so với quang thông tới của nó(Φ).

α= Φa/ Φ

Phân bố phổ: Phân bố phổ trình diễn phổ của bức xạ vùng nhìn thấy nêu lên mối tương quan giữa công suất bức xạ phụ thuộc vào bước sóng.

Nhiệt độ màu: Nhiệt độ màu(đo bằng đơn vị Kenvin) là màu của ánh sáng mà nguồn sáng phát ra. Nhiệt độ màu được định nghĩa là nhiệt độ tuyệt đối của một vật bức xạ đen có phổ bức xạ giống phổ bức xạ của nguồn sáng.

Độ hoàn màu: Độ hoàn màu được biểu diễn bằng chỉ số hoàn màu(CRI) có độ lớn từ 0 đến 100, diễn tả độ hoàn màu của các vật được chiếu sáng trong mắt người so với màu thực của nó. CRI càng cao thì khả năng hoàn màu càng lớn.

Hiệu suất của đèn: Hiệu suất của đèn là đại lượng đo hiệu suất của nguồn sáng trong đơn vị lumen trên Oát (LPW), là tham số xác định lượng ánh sáng phát ra khi tiêu thụ một Oát (W) năng lượng điện.

Thời gian sống trung bình: Thời gian sống trung bình là thời gian mà 50% số lượng đèn sử dụng bị cháy(thường được xác định trong phòng thí nghiệm).

3.9.2 Các loại đèn thường ứng dụng.
3.9.2.1 Bóng đèn Sợi đốt ( đây là loại đèn đang hạn chế sử dụng)

Bóng đèn sợi đốt nói chung:  đèn có sợi đốt Wolfram tiêu chuẩn, chúng có nhiều dạng bóng đèn khác nhau (trong suốt, mờ, trắng đục, màu, v..v.). Phần lớn hiện nay là loại trắng đục có công suất trong khoảng 15 đến 1000 watts có đui xoáy hoặc đui ngạnh. Một số loại của bóng đèn này thuộc loại để trang trí có hình dạng như ngọn nến hoặc hình chữ nhỏ. Những loại bóng này rất không hiệu quả, hiệu suất chỉ khoảng 11-19 lm/W. Thông thường chúng có thời gian sống tương đối ngắn khoảng 1000 giờ, nhưng chúng có giá thành ban đầu thấp và CRI=100, CT=2700K. Với những tiến bộ hiện thời của đèn huỳnh quang thu gọn và đèn sợi đốt pha hơi halogen thì việc tiếp tục sử dụng đèn sợi đốt thông thường là khó chấp nhận.

Bóng đèn Sợi đốt có lớp phản xạ: Bóng đèn sợi đốt có lớp phản xạ là loại bóng sợi đốt Wolfram tiêu chuẩn có bóng đèn được tráng ở mặt trong hay mặt ngoài một lớp phản xạ để tăng cường tập trung ánh sáng theo một hướng nhất định. Bóng đèn này thường có hai loại: Loại bóng có dạng chụm có lớp phản xạ nhôm và loại bóng phản xạ dạng nở xòe. Cũng giống như các bóng sợi đốt khác loại bóng này có thời gian sống ngắn, hiệu suất rất thấp. Công suất của bóng trong khoảng 40-300W.

Bóng đèn sợi đốt Halogen: Bóng đèn sợi đốt halogen thường có một hoặc hai đầu dùng ngay nguồn điện lưới không qua bộ biến đổi điện. Cũng thuộc loại bóng đèn sợi đốt nên chúng có hiệu suất thấp so với các loại bóng khác. Tuy nhiên nhờ có các nguyên tử khí halogen nên so với bóng sợi đốt thông thường chúng có hiệu suất cao hơn 20% và đặc tính quang học cũng ổn định hơn với thời gian. Ngoài ra những bóng halogen loại mới với lớp tráng phản xạ tia hồng ngoại làm tăng hiệu suất của chúng lên đến 25-30% so với bóng halogen thông thường.

Những đặc trưng chính của loại bóng đèn này là:

• Công suất 25-250 Watt (loại một đầu), 60-2000Watt (loại hai đầu)

• CT=3000 Kelvin, CRI=100

• Hiệu suất 11-17 lm/W (một đầu) và 14-23 lm/W (hai đầu)

• Tuổi thọ khoảng 2000 giờ (một đầu) và 3000 giờ (hai đầu)
3.9.2.2 Bóng đèn Huỳnh quang

Bóng đèn Huỳnh quang đường kính ống 38mm(T12): Bóng đèn huỳnh quang T12 là loại bóng huỳnh quang ống dài có đường kính lớn nhất và là được thiết kế đầu tiên. Những bóng đèn loại này đang lưu dùng hiện nay được tráng bột huỳnh quang halophosphate thông thường và nạp khí argon. Chúng là những bóng đèn huỳnh quang hiệu suất thấp nhất và được khuyến cáo không nên lắp đặt mới và nên thay bằng bóng đèn huỳnh quang có đường kính 26 mm.
Đặc điểm của bóng đèn huỳnh quang T12:

• Công suất P = 20 - 140 Watt

• CT=3000 - 4100 K, CRI= 60 - 85

• Hiệu suất = 45 - 100 lm/W (phổ biến là 70 lm/W dùng chấn lưu điện từ)

• Tuổi thọ trung bình - 8000 giờ.

Bóng đèn Huỳnh quang đường kính ống 26mm(T8): Đây là loại bóng đèn huỳnh quang ống dài thông dụng nhất ở Châu Âu. Đường kính của chúng bằng 26 mm. Bóng T8 là một trong các nguồn sáng huỳnh quang hiệu suất cao. Hơn nũa giá của chúng hiện nay thấp hơn giá của bóng T12. Bóng T8 được phân ra làm ba loại tuỳ thuộc vào loại bột phosphor tráng lên mặt trong thành ống:
Bột huỳnh quang halophosphate: Bột này được sử dụng đã nhiều năm nay nhưng có nhược điểm là để đạt được chỉ số hoàn màu tốt thì lại phải hy sinh chỉ tiêu về hiệu suất. Chỉ số hoàn màu trong khoảng từ 50 đến 75.

Bột huỳnh quang ba màu (còn gọi là triphosphors): Loại bột này vừa có chỉ số hoàn màu tốt vừa có hiệu suất cao tuy nhiên nó đắt hơn bột huỳnh quang thông thường. Chỉ số màu nằm trong khoảng từ 80 đến 85.

Bột huỳnh quang đa màu: Chúng có chỉ số hoàn màu cao nhưng hiệu suất hơi thấp hơn so với bột ba màu. CRI của chúng thường bằng 90 hoặc hơn.

Bóng đèn đường kính 26mm tráng bột huỳnh quang thông thường phát cùng thông lượng ánh sáng tính trên một đơn vị độ dài như bóng đèn đường kính 38 mm nhưng chúng tiêu thụ năng lượng ít hơn 8%. Cùng loại bóng đèn nhưng tráng bột ba màu không những tiêu thụ năng lượng ít hơn 8% nhưng phát hơn 10% thông lượng và có CRI cao hơn.

Bóng đèn dùng bột huỳnh quang đa màu:  Có CRI rất cao thường dùng trong triển lãm, bảo tàng, phòng trưng bày tranh v..v. và những ứng dụng khác đòi hỏi chỉ số hoàn màu cao.

Đặc trưng của bóng đèn huỳnh quang T8:

• P = 10 - 58 Watt

• CT = 2700 - 6500 K; CRI = 50 – 98

• Hiệu suất 100 lm/W (bột ba màu, chấn lưu điện tử)

97 lm/W (bột ba màu, chấn lưu điện từ)

77 lm/W (bột halophosphate, chấn lưu điện từ)

• Tuổi thọ trung bình 8000 giờ

Bóng đèn Huỳnh quang đường kính ống 16mm(T5): Xuất hiện trên thị trường năm 1995 loại bóng đèn này là sản phẩm mới của bóng đèn huỳnh quang ống dài đường kính chỉ có 16 mm. Loại bóng nhỏ này có hiệu suất tăng hơn 7% so với T8 (hiệu suất của nó là 95 so với 89%của T8). Thêm vào đó T5 cũng có lớp phản xạ tráng cùng lớp bột huỳnh quang nên hiệu suất của nó cũng cao hơn so với loại T8 có lớp phản xạ. Bóng T5 yêu cầu ổ cắm, chấn lưu và máng đèn riêng của nó. Do vậy loại bóng đèn này thường dùng để lắp đặt mới.
Đặc trưng của bóng huỳnh quang T5:

• P =14 - 80 Watt

• CT =3000 - 6000 K; CRI= 85

• Hiệu suất = 80 - 100 lm/W

• Tuổi thọ trung bình = 8000 hours

Bóng đèn Huỳnh quang chân cắm: Đây là loại bóng huỳnh quang thu gọn có chân cắm vào chấn lưu điện tử.
Những đặc trưng chính:

• P = 5 - 55 Watt

• CT = 2700 - 6000 Kelvin; CRI =85 – 98

• Hiệu suất = 45 -87 lm/W ( 70 cho đèn tráng bột huỳnh quang 3 màu),

• Tuổi thọ trung bình khoảng 10000 giờ

Bóng đèn Huỳnh quang tích hợp chấn lưu (bóng đèn compact): Loại bóng đèn này gắn liền với chấn lưu và đui ngạnh hoặc xoáy để cắm thẳng vào ổ cắm của bóng sợi đốt tiêu chuẩn. Bóng đèn với chấn lưu liền được thiết kế để thay đèn sợi đốt. Giá của chúng giảm nhiều trong thời gian gần đây khiến việc thay thế của chúng ngày càng thuận lợi. tuy nhiên để lắp đặt đèn mới thì loại chấn lưu rời nói ở trên vẫn được ưa chuộng hơn.

Đặc trưng cơ bản:

• P =3 - 23 Watt

• CT = 2700 - 4000 K; CRI = 85

• Hiệu suất = 30 - 65 lm/W

• Tuổi thọ trung bình khoảng 10000 giờ 

Ứng dụng đèn Huỳnh quang vào marketing.

Đèn huỳnh quang được ứng dụng rất nhiều vào sản xuất hộp đèn hiflex hay .............
3.9.2.3 Bóng đèn Cao áp thuỷ ngân

Không giống như các loại pha trộn, bóng đèn thủy ngân cao áp tiêu chuẩn không có điện cực khởi động. Do chúng có hiệu suất thấp, CRI thấp và ảnh hưởng không tốt lên môi trường do chứa thủy ngân nên loại bóng đèn này hiện đã trở nên lỗi thời.

Đặc trưng cơ bản của loại bóng này:

• P = 50 – 1000 Watt

• CT = 3800 – 4300K; CRI = 33 – 50 

• Hiệu suất = 32 – 60 lm/W

• Tuổi thọ trung bình khoảng 10000 đến 24000 giờ

Ứng dụng trong marketing: Đèn có tác dụng chiếu sáng với ánh sáng tráng dùng trang trí showroom, cữa hàng bán lẻ, phòng hợp, gian hàng hội chợ, quầy dùng thử sản phẩm, event, chụp hình và quay phim quảng cáo,... với không gian nhỏ và hẹp.

3.9.2.4 Bóng đèn Metal Halide

Đây là loại bóng đèn phóng điện mà phần lớn ánh sáng được phát bởi hỗn hợp hơi thủy ngân và các sản phẩm phân ly của muối kim loại nhóm halogen (halide). So với bóng thủy ngân cao áp, bóng halide có hiệu suất cao hơn nhiều.

So với bóng đèn Natri cao áp bóng halide có cùng nhiều ưu điểm nhưng có các đặc trưng khác nhau. Hiệu suất của MH tương đương của bóng HPS, chúng có công suất trong khoảng rộng từ 50 đến 2000 W. MH có ánh sáng trắng và lạnh hơn đèn HPS và có tính hoàn màu tốt hơn HPS và do đó được dùng ở những chỗ đòi hỏi hiệu suất và tính chất hoàn màu của bóng đèn. Tuy nhiên với thời gian ánh sáng của MH cũng thay đổi. Những nhược điểm của MH so với HPS là chúng có thời gian sống ngắn hơn để trả giá lại cho việc có tính hoàn màu tốt hơn.

Đặc trưng cơ bản:

• P = 35 – 3500W 

• CT = 2900 – 6000K ; CRI = 60 – 93

• Hiệu suất: 65 -120 lm/W

• Tuổi thọ trung bình từ 3000 đến 20000 giờ

3.9.2.5 Bóng đèn Cao áp SON

Bóng Cao áp SON tiêu chuẩn: Trong các loại HPS thì loại HPS tiêu chuẩn có đặc trưng màu cơ bản nhất(ngược với loại HPS trắng thông thường). Loại bóng đèn này có hiệu suất tốt hơn và thời gian sống dài hơn so với bóng MH nhưng màu của chúng ít lạnh và ít trắng hơn và độ hoàn màu cũng không tốt bằng. So với bóng thủy ngân cao áp chúng có hiệu suất cao hơn. So với bóng đèn Natri thấp áp hiệu suất của chúng thấp hơn nhưng độ trả màu tốt hơn.

Bóng đèn HPS tiêu chuẩn có công suất trong khoảng từ 50 đến 1000 W. Những bóng công suất cao được đặt trong vỏ bảo vệ để dùng trong các môi trường công nghiệp. Tính chất hoàn màu của các đèn trong dải công suất nói trên làm tăng thêm khả năng ứng dụng của chúng. Những bóng HPS có màu ấm, thời gian bật lại ngắn, tuổi thọ dài. Chúng tương thích với các bộ đèn đường tầng cao và tầng thấp và có thể dùng để chiếu sáng tầng cao và hắt từ trần nhà trong các công sở công nghiệp. Đồng thời có thể dùng chúng trong các gian thể thao, bể bơi, tập nhịp điệu và để chiếu sáng ngoài trời ngay cả trong các bãi đỗ xe, đèn đường,...

Đặc trưng cơ bản:

• P = 50 - 1000 W

• CT = 1700 - 2200 K; CRI = 20 – 65,

• Hiệu suất = 65 - 150 lm/W (thông thường là 110)

• Tuổi thọ trung bình khoảng 10000 - 24000 giờ

Bóng Cao áp SON trắng: So với bóng đèn tiêu chuẩn loại đèn này có ánh sáng trắng hơn. Đèn HPS có hiệu suất thấp hơn đèn HPS tiêu chuẩn nhưng tiêu thụ công suất ít hơn và có đặc trưng màu cải thiện hơn. Do vậy mà chúng được sử dụng trong các ứng dụng giống như bóng đèn MH kể cả các cửa hàng bán lẻ tư nhân.

Đặc trưng cơ bản:

• P = 35 - 100 W,

• CT = 2500 K; CRI= 80

• Hiệu suất = 57 - 76 lm/W (thông thường là 65)

• Tuổi thọ trung bình khoảng 15000 giờ

3.9.2.6 Bóng đèn Natri áp suất thấp

Đây là một trong các bóng đèn phóng điện. Áng sáng phát ra do bức xạ của hơi natri. LPS là loại bóng đèn hiệu suất cao nhất hiện nay có giá trị đến 200 lm/W. Bởi vì ánh sáng của đèn là màu vàng đơn sắc nên chỉ dùng chúng ở những chỗ không cần đến sự phân biệt màu sắc. Thông thường chúng dùng để chiếu sáng đường.

Đặc trưng cơ bản:

• P = 18 - 185 W

• Hiệu suất = 100 - 200 lm/W

• Tuổi thọ trung bình là 12000 - 24000 giờ

3.9.2.7 Đèn cảm ứng

Đây là đèn loại cảm ứng yêu cầu tích hợp hình học đặc biệt. Chúng có hiệu suất tốt cao đến 71 lm/W và chỉ số hoàn màu tốt (cao hơn 80). Do không có điện cực nên đèn có thể khởi động nhanh và có thể bật tắt nhiều lần mà không gây già hóa như trong trường hợp đèn có điện cực. Tuổi thọ của chúng khoảng 60000 giờ dài hơn nhiều so với loại đèn cảm ứng dùng chấn lưu gắn liền.

Những lĩnh vực ứng dụng là chiếu sáng ngoài trời cũng như trong nhà ở những chỗ mà việc thay đèn rất tốn phí hoặc rất nguy hiểm. Do những cải tiến mới đây (kích thước nhỏ hơn, giá hạ hơn) và hình dạng của chúng nên ánh sáng phát ra dễ điều khiển hơn so với trường hợp đèn huỳnh quang ống dài và cho phép tự do hơn trong việc thiết kế bộ đèn khiến chúng đôi khi được ưn chuộng hơn đèn huỳnh quang thông thường. Vì vậy, hiện nay, chúng có mặt tại các ứng dụng truyền thống như trong cửa hàng, thư viện, ở đâu mà phí tổn bảo dưỡng là quan trọng.

3.9.2.8 Bóng đèn Sulphur

Bóng đèn Sulphur là loại bóng không có điện cực, ánh sáng phát ra do bức xạ của các nguyên tử sulphur trong môi trường khí argon khi bị kích thích bởi sóng vi ba.

Bóng đèn này không chứa thuỷ ngân, bền màu, già hóa hầu như bằng không, thời gian khởi động rất ngắn, bức xạ hồng ngoại cực ít, bức xạ cực tím cũng rất yếu, hiệu suất cao (khoảng 100 lm/W), công suất cao, rất sáng và phân bố phổ đầy trong vùng nhìn thấy (xem hình trên). Đây là bóng đèn lý tưởng để chiếu sáng trong nhà tại những nơi diện tích rộng như nhà máy, kho hàng, trường đấu và phố buôn bán. Nó cũng lý tưởng cho chiếu sáng ngoài trời và tiềm tàng cho ứng dụng chiếu sáng kiến trúc và an ninh.

Bóng đèn sulphur có thể điều chỉnh độ sáng về đến mức 30% cung cấp ánh sáng có nhiệt độ màu đến 6.000 Kelvin với CRI = 80. Do không có dây tóc nên loại bóng này không thay đổi màu và cường độ sáng với thời gian và hoàn màu gần đúng màu của các vật mà chúng chiếu sáng.
3.9.2.9 Đèn LED  (LED = Light-Emitting-Diode = đi-ốt phát sáng)
Thời kì sử dụng diode phát quang làm nguồn chiếu sáng kĩ thuật bắt đầu vào thế kỉ 21, và diode là phần bù lí tưởng cho sự hợp nhất công nghệ bán dẫn và hiển vi quang học. Sự tiêu thụ năng lượng tương đối thấp (1 đến 3 volt, 10 đến 100 miliampe) và thời gian hoạt động lâu dài của diode phát quang khiến cho những dụng cụ này trở thành nguồn sáng hoàn hảo khi chỉ yêu cầu cường độ chiếu ánh sáng trắng ở mức trung bình. Các kính hiển vi nối với máy tính giao tiếp qua cổng USB, hoặc được cấp nguồn bằng pin, có thể sử dụng LED làm nguồn sáng bên trong nhỏ gọn, ít tổn hao nhiệt, công suất thấp và giá thành rẻ, dùng cho việc quan sát bằng mắt hoặc ghi ảnh kĩ thuật số. Một số kính hiển vi dùng trong học tập và nghiên cứu hiện đang diode phát ánh sáng trắng bên trong, cường độ cao làm nguồn sáng sơ cấp.

 Diode phát quang hiện nay đã được kiểm tra và thương mại hóa trong nhiều ứng dụng đa dạng, như làm tín hiệu giao thông, mật hiệu, đèn flash, và đèn chiếu sáng kiểu vòng gắn ngoài cho kính hiển vi. Ánh sáng do đèn LED trắng phát ra có phổ nhiệt độ màu tương tự với đèn hơi thủy ngân, loại đèn thuộc danh mục chiếu sáng ban ngày. Phổ phát xạ của đèn LED trắng được biểu diễn trong hình 3, cực đại phát tại 460nm là do ánh sáng xanh lam phát ra bởi diode bán dẫn gallium nitride, còn vùng phát sáng rộng cường độ cao nằm giữa 550 và 650nm là do ánh sáng thứ cấp phát ra bởi phosphor phủ bên trong lớp vỏ polymer. Sự tổng hợp các bước sóng tạo ra ánh sáng “trắng” có nhiệt độ màu tương đối cao, là vùng bước sóng thích hợp cho việc chụp ảnh và quan sát ở kính hiển vi quang học.
3.9.2.10 Đèn Laser

Một nguồn phát ánh sáng khả kiến nữa đang có tầm quan trọng ngày càng cao trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đó là laser. Laser là tên viết tắt từ Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation (Khuếch đại ánh sáng bằng sự phát bức xạ cưỡng bức). Một trong những đặc điểm vô song của laser là chúng phát ra chùm ánh sáng liên tục gồm một bước sóng riêng biệt (hoặc đôi khi là một vài bước sóng), cùng pha, đồng nhất, gọi là ánh sáng kết hợp. Bước sóng ánh sáng do laser phát ra phụ thuộc vào loại chất cấu tạo nên laser là tinh thể, diode hay chất khí. Laser được sản xuất đa dạng về hình dạng và kích thước, từ những chiếc laser diode bé xíu đủ nhỏ để lắp khít vào lỗ kim, cho tới những thiết bị quân sự và nghiên cứu chiếm đầy cả một tòa nhà.

Laser được sử dụng làm nguồn sáng trong nhiều ứng dụng, từ các đầu đọc đĩa compact cho tới các thiết bị đo đạc và dụng cụ phẫu thuật. Ánh sáng đỏ quen thuộc của laser helium-neon (thường viết tắt là He-Ne) được dùng để quét mã vạch hàng hóa, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hệ thống hiển vi quét laser đồng tiêu. Ứng dụng laser trong kính hiển vi quang học cũng ngày càng trở nên quan trọng, vừa là nguồn sáng duy nhất, vừa là nguồn sáng kết hợp với các nguồn sáng huỳnh quang và/hoặc nguồn nóng sáng. Mặc dù giá thành tương đối cao, nhưng laser cũng tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong kĩ thuật huỳnh quang, chiếu sáng đơn sắc, và trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng như kĩ thuật quét laser đồng tiêu, phản xạ nội toàn phần, truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang, và kính hiển vi nhân quang.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khoa học kỹ thuật như hiện nay, hi vọng trong tương tai sẽ có ngày càng nhiều những phát minh, tìm tòi trong lĩnh vực chiếu sáng tạo ra những sản phẩm tối ưu không chỉ nhằm phục vụ cho mục đích thắp sáng thông thường mà còn phục vụ cho thắp sáng trang trí, nghệ thuật…
3.9.2.10 Đèn Neon sign.

Đèn neon sign là một loại đèn dùng các ống thủy tinh có đường kính khác nhau, tự phát xạ ánh sáng (15 đến 30 KV) nhờ hiện tượng phóng điện cathode lạnh có từ trường cao. Bên trong có chứa khí hiếm ( khí trơ) như neon hay argon, hay bất kỳ khí trơ khác trong áp suất thấp mà không cần đến lớp bột huỳnh quang. Neon cho ra ánh sáng màu đỏ trong khi argon ánh sáng yếu hơn. Argon thường cho ánh sáng vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắn

Neon signs được làm bằng các ống thủy tinh được uốn theo các hình khác nhau. Đường kính ống thường là 8-11 mm cho các đèn trong nhà và 12-13 mm cho đèn trong nhà cỡ lớn, ngoài trời. Đèn có đường kính càng nhỏ thì càng dễ uốn cong thành hình ảnh nhưng khó nhìn thấy từ xa. Ống kích thước lớn hơn dễ nhìn thấy và thích hợp dùng làm tên cửa hiệu. Tuy nhiên, ống lớn khó làm các chữ nhỏ.

Neon sign có nhiều màu được uốn theo chữ viết hoặc hình ảnh thường dùng để trang trí, quảng cáo và biển hiệu các quán rượu, nhà hàng, sòng bạc, khách sạn, và những nơi vui chơi giải trí. Bằng cách thiết kế các bộ phận chuyển mạch, có thể tạo ra vố số hình ảnh sống động và rực rỡ.

Cấu tạo đèn Neon khá đơn giản

- Các ống thủy tinh được nhập khẩu từ Đài loan, Trung Quốc,.. ( các màu, các phi khác nhau ) dạng thẳng dài khoảng 2m ( hay hơn ( chủ yếu cho dễ vạn chuyển). 

- Người thợ dùng mỏ hàn khí uốn các ống thủy tinh đấy thành hình mong muốn, chữ hay hình vẽ tùy ý.

- Sau đó gắn vào hai đầu đèn các cực đèn. Các cực đèn vỏ ngoài bằng thủy tinh dùng mỏ hàn khí gắn vào ống đèn.

- Trước khi gắng cực vào còn phải nạp khí cho đền, Tùy theo áp suất nạp khí màu sác đền sẽ khác nhau ( trong cùng một màu )

3.9.2.11 So sánh hiệu quả ứng dụng quảng cáo của đèn Led và Neon sign

	Đặc điểm
	Bảng hiệu đèn LED
	Bảng hiệu Neon sign

	Độ sáng
	Đèn LED cho độ sáng cực đại, sáng nhất trong các loại đèn, có thể hiển thị rõ ánh vào ban ngày, nên có thể bật đèn cả ngày cả đêm để gây sự chú ý khách hàng
	Đèn Neon không sáng bằng LED và bị mờ dần hoặc chớp nháy theo thời gian hoạt động yếu đi. và chỉ có thể bật sáng ban đêm.

	Hiệu quả
	Khi sáng liên tục, LED sử dụng 1/4năng lượng so với các loại đèn khác. Khi nhấp nháy năng lượng tiêu thụ giảm hơn chỉ còn 1/6. không hao điện
	Đèn Neon tiêu thụ gấp 5-6 năng lượng so với LED. Khi có hiệu ứng nhấp nháy, năng lượng tiêu thụ tăng lên gấp 3-4 lần. gây hao điện nhiều

	Độ bền
	LED được chế tạo từ nhựa đặc và cực kì bền bỉ theo thời gian, không bể, không cháy nổ, chịu vađập và rơi rớt mạnh. không hoá chất độc hại. sử dụng được lâu năm không lo sợ hư hỏng thay thế.điện thế chỉ có 12v-24v
	Đèn Neon được làm từ thủy tinh mỏng và cực kì dễ vỡ, chỉ cần sự va chạm nhẹ có thể bể, gây cháy nổ, có nhiều chất độc hại như bột lưu huỳnh...và có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh khi bị chập cháy đường dây điện. tổn hại tài sản

	Tuổi thọ
	LED có tuổi thọ 100,000 giờ sáng liên tục,  có thể có sự cố cháy 1 vài bóng vẫn có thể thay dễ dàng vàđơn giản
	Đèn Neon chỉ khoảng 15,000 giờ sáng liên tục, và có thể chỉ trong vài tháng có thể cháy, do mưa gió, phải thi công làm lại từ đầu

	Tính đa dụng
	Bảng hiệu đèn LED và bảng thông tin điện tử chữ chạy sử dụng LED đều có khả năng lập trình thay đổi hiệu ứng và nội dung hiển thị theo yêu cầu
	Bảng hiệu Neon chỉ hiển thị được một nội dung cố định duy nhất, không thể thay đổi

	Khả năng lập trình được
	Bảng hiệu LED và bảng thông tin điện tử cho phép Quý khách tạo nhiều bản thông tin kèm theo nhiều ảnh đồ họa đẹp mắt
	Bảng Neon không thể lập trình được


Chương 4
Kịch bản, kỹ thuật thu hình và dàn dựng sân khấu
ứng dụng trong marketing
Người làm marketing phải am hiểu về kỹ thuật quay phim, dàn dựng hình ảnh, dàn dựng sân khấu, các loại kịch bản quay phim,…để phục vụ cho việc phối hợp, hỗ trợ, giám sát…và thực hiện các công việc trong marketing như:  Làm phim tự giới thiệu công ty, tham gia sản xuất TVC giới thiệu sản phẩm, quản lý quay phim và dàn dựng sân khấu chương trình event, hỗ trợ thẩm định tài trợ các chương trình truyền hình, đưa tin tức trên truyền hình...
4.1 Format chương trình
Được xem là khung sườn diễn tả các phần, mục trong chương trình. Thường được thiết kế trên phần mềm PP. Phần lớn format chương trình được sử dụng trong các chương trình truyền hình ( format chương trình gameshow, chương trình dự báo thời tiết,..) hoặc trong tổ chức sự kiện ( format chương trình  khai trương, live show, roadshow,..  Gồm có các phần sau:

Phần 1. Thông tin chương trình.
· Tên chương trình.

· Mục đích chương trình.

· Giới thiệu sơ lược về nội dung chương trình.

· Thể loại chương trình.

· Đối tượng tham gia chương trình: MC, nhân vật trong chương trình.

· Đối tượng xem chương trình

· Thời lượng chương trình.

· Kênh phát sóng

· Thời điểm phát sóng.

· Nhà sản xuất.

Phần 2. Cấu trúc chương trình: Đây là phần giới thiệu sơ lược về  tên và thời lượng các phần mục trong chương trình.
Phần 3. Nội dung chương trình: Đây là phần giới thiệu chi tiết về nội dung, nhân vật, thời lượng, cách thể hiện trong từng phần mục của kết cấu chương trình.
Phần 4. Chủ đề chương trình: Đây là phần giới thiệu các chủ đề tiêu biểu của các chương trình trong fomat chương trình.
Phần 5. Nhà tài trợ và quyền lợi nhà tài trợ: Phần này giới thiệu giới thiệu các gói tài trợ và kèm theo từng gói tài trợ là quyền lợi và phân tích hiệu quả tài trợ cho chương trình.

Phần 6. Thông tin liên hệ: Thông tin về nhà sản xuất chương trình.

4.2 Kịch bản chương trình
 Kịch bản: là một văn bản phác thảo trình tự những yếu tố về âm thanh, hành động, hình ảnh, ngôn ngữ cần thiết để miêu tả hay mô hình hóa  một chương trình, một câu chuyện …trước khi được thể hiện trên sân khấu hay trước ống kính máy quay. Có 2 dạng kịch bản.

Kịch bản tổng quát: Kịch bản được thể hiện dưới dạng đề cương các tiết mục nội dung của chương trình hay phân đoạn, phân cảnh một vở kịch, bộ phim.

Kịch bản chi tiết: Kịch bản được thể hiện một cách chi tiết về thời gian, không gian, hình ảnh, lời thoại, âm thanh, ánh sáng, góc máy, hành động nhân vật,..để hình tượng hóa một chương trình truyền hình, TVC quảng cáo,  phim tự giới thiệu hay loại hình nghệ thuật khác ( vở kịch, bộ phim,..). Đối với chương trình lớn kịch bản chi tiết được tách riêng ra làm nhiều kịch bản chi tiết theo hạng mục: Kịch bản MC, kịch bản Âm thanh, kịch bản ánh sáng, kịch bản máy quay. Một đều quan trọng cực kỳ là các kịch bản  chi tiết theo hạng mục phải thống nhất hoàn toàn với kịch bản chi tiết và kịch bản tổng quát.

Các loại kịch bản: Kịch bản vở kịch, kịch bản phim truyện, kịch bản chương trình truyền hình, kịch bản chương trình event, kịch bản tự giới thiệu doanh nghiệp, kịch bản TVC quảng cáo,..mỗi thể loại kịch bản đều có yêu cầu về nội dung, hình ảnh, các kỹ thuật thể hiện khác nhau: Kịch bản kịch, phim truyện thì chú trọng yếu tố nội dung tạo ra mâu thuẩn, xung đột và giải quyết xung đột để phản ánh vấn đề trong cuộc sống. Tự giới thiệu doanh nghiệp, event, TVC quảng cáo..thì chú trọng vào cung cấp thông tin. Chương trình truyền hình vừa có cung cấp thông tin hay phản ánh vấn đề xã hội phụ thuộc vào chủ đề chương trình. 

4.2.1 Kịch bản Event.

Kịch bản event thường sử dụng công cụ Excel để trình bày.  Bố cục kịch bản event gồm có các phần chính sau:

Cột Số thứ tự: Để biết được tổng chương trình có bao nhiêu tiết mục và thứ tự của từng tiết mục.

Cột Thời điểm: Để biết được tổng thời điểm chương trình diễn ra và thời điểm của từng hạn mục trong chương trình.

Cột Thời lượng: Cho biết tổng thời lượng diễn ra chương trình và thời lượng của từng tiết mục trong chương trình.

Cột Tên tiết mục: để biết được tiết mục đó là tiết mục nào: Múa, ca nhạc, dẫn, phát biểu, tặng hoa, múa lân,…

Cột Nội dung: Diễn giải trong từng tiết mục đó có nội dung như thế nào. Nếu chương trình ít tiết mục thì nội dung có thể thể hiện luôn lời dẫn, phát biểu, lời thoại,…của từng tiết mục.

Cột Âm thanh: Thể hiện âm thanh cho từng tiết mục: nhạc nền, nhạc chào đón, biểu dương, ca nhạc, phát biểu,…

Cột Ánh sáng: Ánh sáng trắng, màu, follow, tưng bừng, tập trung trọng điểm,..

Màn hình: Thể hiện hình ảnh minh họa cho từng tiết mục.

Cột Ghi chú/chuẩn bị: dùng để note các phần lưu ý hay ai là người chuẩn bị cho tiết mục đó.

4.2.2 Kịch bản phim tự giới thiệu.

Kịch bản tự phim tự giới thiệu là 

Cột Số thứ tự: Để biết được phim tự giới thiệu có bao nhiêu phân đoạn và cảnh quay.

Cột Thời lượng: Cho biết tổng thời lượng  phim tự giới thiệu,  thời lượng của từng phân đoạn và thời lượng của từng phân cảnh trong phim. Hậu kỳ có thể dựa vào đây để lựa chọn hình ảnh và thời gian để dựng phim.

Cột Phân đoạn: Để biết được chủ đề và phân loại các phân đoạn trong phim tự giới thiệu. Đây là phần khung sườn của phim tự giới thiệu.

Cột Nội dung:  Chính là lời bình trong phim tự giới thiệu. 

Cột Hình ảnh:  Là những hình ảnh hay cảnh quay sẽ tiến hành quay phim ngoài hiện trường. Trong cột hình ảnh bao gồm chi tiết về các góc máy cận, trung, toàn…của từng chi tiết được quay để thể hiện phần nội dung lời bình.

Cột Hiệu ứng: Đây là mục miêu tả các hiệu ứng truyền hình được sử dụng trong phim tự giới thiệu có thể là hiệu ứng hình ảnh, âm thanh..chuyển cảnh.

Cột Ghi chú/chuẩn bị: Phần này dùng để ghi chú những lưu ý khi ra hiện trường cũng như là khi hậu kì.

4.2.3 Kịch bản TVC quảng cáo.

 4.2.3.1 TVC (TV Commercial): TVC xuất phát từ chữ TV Commercial, có nghĩa đơn giản là những clip quảng cáo được phát trên Ti vi. Ngày nay, khi các hình thức quảng cáo mới xuất hiện như quảng cáo trên internet, quảng cáo trên các màn hình trên các siêu thị, sân bay, khu trung tâm thành phố thì TVC được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Theo cách hiểu hiện nay của nhiều người, TVC là các mẫu quảng cáo bằng video clip ngắn với sự kết hợp của hình ảnh, chuyển động và âm thanh, được trình chiếu trên màn hình tại bất kỳ nơi đâu, không chỉ riêng trên tivi nữa. TVC đã trở thành vũ khí không thể thiếu của rất nhiều nhãn hàng để tấn công vào tâm trí người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp trong nước chưa biết đến hiệu quả của TVC.
4.2.3.2 Thuật ngữ trong sản xuất TVC.

Client: Khách hàng đặt quảng cáo.

Agency: Công ty thực hiện các dịch vụ quảng cáo theo đơn đặt hàng.

Production House: Công ty sản xuất phim quảng cáo và các dịch vụ khác có liên quan theo đơn đặt hàng. Đôi khi client làm việc trực tiếp với Production House từ lên kịch bản đến sản xuất và hoàn thiện TVC.

Producer: Nhà sản xuất. Người này là đại diện của Production House làm việc với Agency và Client. Vai trò cực kỳ quan trọng.

Director: Đạo diễn

Director Treatment: Xử lý góc máy của đạo diễn. Từ kịch bản của Agency, Director sẽ phát triển góc máy quay sao cho đẹp và hiệu quả nhất. Công việc này phải được sự chấp thuận của Creative Director và Client trước khi tiến hành quay phim.

Director Reel: Các tác phẩm của Director do Production House giới thiệu để Agency và Client chọn ai bỏ ai đạo diễn cho TVC.

Director of Photography (DOP)/ Cameraman: Người chuyển tải ý tưởng trên giấy của agency và tiếng la hét của Director thành những thước phim đầy nghệ thuật, đậm cá tính.

Art Director/ Set Designer: Người chỉ đạo mỹ thuật và dựng cảnh cho phim.

Music Composer-Sound Engineer-Sound Designer: Người soạn nhạc cho phim.

Hair, Make-up: Nghệ sĩ tạo hình cho mái tóc,

Talent/ Extra Talent/ Background Talent: Diễn viên chính/ phụ/ quần chúng. Thù lao giảm dần tương ứng với vai diễn.

Voice Talent: Người lồng tiếng.

Target Audience: Đối tượng của phim quảng cáo hay bạn xem đài 

Concept: Ý tưởng chủ đạo. Một concept có thể phát triển ra hàng triệu triệu kịch bản khác nhau. Ví dụ như ''Chỉ có thể là Heineken'' hết năm này qua năm khác.

Storyboard: Kịch bản quảng cáo được phác hoạ thành hình vẽ, miêu tả chi tiết cho từng cảnh quay. Đến đoạn nào thì ăn, đến lúc nào thì uống…

Shooting Board: Là bản phát triển chi tiết đến từng giây của Storyboard. Đây là phần việc của Director. (Trong Storyboard thứ tự các cảnh là 1-2-3-4-5-6-7-8-9, thì ở Shooting Board, các cảnh có thể thay đổi 2-4-6-3-5-7….)

Shooting: Là quay phim

Location: Địa điểm quay.

Casting: Công tác tuyển chọn diễn viên

Pre/ Post/ Production: Tiền kỳ/ Hậu kỳ.

Production: là quá trình sản xuất

Pre Production Meeting (PPM): Là cuộc họp thân tình giữa những con người xa lạ tìm đến nhau để bốn mặt một lời bao gồm client, agency, producer và director. Thường trước ngày quay từ một đến hai ngày.

SFX/ Sound Effects/ Special Effects: Kỹ xảo âm thanh hay hiệu ứng đặc biệt

Off-Line: Là từ ngữ có nghĩa TVC đã quay xong nhưng chưa xử lý nhiều, chỉ cắt ráp đơn giản để kiểm tra, nhận feedback từ phía agency và client. Đây là giai đoạn xuất thô.

On-Line: Hình ảnh, âm thanh, lời thoại đã nhập một, sẵn sàng đem phát sóng hay dự thi tranh giải. Đây là giai đoạn xuất tinh.

On-Air: TVC đang phát sóng hay đang chạy.

Off-Air: TVC ngừng phát sóng hay ngủ đông (có thể ngủ luôn).

Budget: Là tổng số tiền Client phải chuẩn bị để chi cho TVC.

4.2.3.3 Bố cục Kịch bản TVC. Kịch bản TVC được thể hiện bằng hình ảnh, tranh vẽ mô phỏng từng phân cảnh của TVC. Nội dung của lời thoại của TVC được lồng ghép vào hình ảnh ( giống như truyện tranh). Phía dưới những bức tranh có chú thích cảnh 1, cảnh 2,..và thời lượng mỗi phân cảnh.
4.3 Tiền kỳ.

 4.3.1 Nhân vật: 

+ Đối với TVC quảng cáo nhân vật là các diễn viên chuyên nghiệp diễn quảng cáo. Nhân vật quảng cảo được lựa chọn thông qua thi casting.

+ Đối với chương trình truyền hình nhân vật trong chương trình là khách mời hay hoàn cảnh sống của đối tượng nào đó. Nhân vật trong chương trình do biên tập hay đạo diễn chương trình quyết định chọn lựa.

+ Đối với chương trình event nhân vật là những người đứng trên sân khấu hay đối tượng tham xuất hiện trước ống kính máy quay.

Phụ trách nhân vật: Quản lý nhân vật là công việc của chủ nhiệm chương trình, casting do đạo diễn phụ trách.

4.3.2 Bối cảnh: Bối là cảnh vật phía sau làm nền cho nhân vật.
Bối cảnh tự nhiên: Bối cảnh được chọn ngoài tự nhiên, không được tạo dựng nên bởi yếu tố con người,..

Bối cảnh trên sân khấu: Là bối cảnh được dựng lên thông qua bàn tay con người như: Khung cảnh event, phim trường quảng cáo,…

Phụ trách bối cảnh: Đội thiết kế bối cảnh có nhiệm vụ thiết kế bối cảnh phù hợp với nội dung từng cảnh quay và chịu sự chỉ đạo của giám đốc hình ảnh và đạo diễn. Tổ bối cảnh gồm có 2-3 người.

4.3.3 Đạo cụ: Là những dụng cụ xuất hiện trong cảnh quay như:  bàn ghế,  món ăn, sản phẩm cần quảng cáo, bao bì,….

Phụ trách đạo cụ: Đội đạo cụ gồm 2 đến 3 người dưới sự quản lý của đạo diễn hiện trường.

4.3.4 Hóa trang: Chịu trách nhiệm về nét đẹp trên gương mặt và đầu tóc  phù hợp với bối cảnh, tính cách và vai diễn của nhân vật. Hóa trang phải đảm bảo tính raco đồng nhất của nhân vật khi một cảnh quay ở nhiều thời gian khác nhau. Các kỹ thuật hóa trang sẽ khác nhau giữ ban ngày, ban đêm, bối cảnh sân khấu, bối cảnh tự nhiên, giới tính, tuổi tác, hoàn cảnh sống,…

Phụ trách hóa trang: Là tổ hóa trang hiện trường gồm khoảng 3 người. Một hóa trang chính và 2-3 phụ hóa trang

4.3.5  Trang phục: Có  trường hợp trang phục tự diễn viên lo trang phục cho mình theo yêu cầu của đạo diễn hoặc là đối với các chương trình quy mô lớn, cổ trang,…nhà sản xuất cung cấp trang phục cho diễn viên.

4.3.6 Ánh sáng: Là các thiết bị dùng để đánh ánh sáng khi quay hình: đèn, phản quang,..Ánh sáng rất quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp khi quay phim. Kỹ thuật đánh sáng phụ thuộc vào thời gian quay phim, bối cảnh, góc máy quay, tâm lý nhân vật để có phương pháp đánh sáng hiệu quả.

+ Ánh sáng quay hiện trường quay phim quảng cáo hoàn toàn khác ánh sáng sân khấu event ( sân khấu ca nhạc, hội chợ triễn lãm,....) về việc sử dụng các loại đèn cũng như kỹ thuật đánh sáng khác nhau.

+ Phụ trách ánh sáng: Đội ánh sáng gồm có 5-7 người gồm có những chỉ đạo đánh ánh sáng và phụ ánh sáng.

3.4.7 Kỹ thuật âm thanh hiện trường.

+ Đối với quay phim TVC quảng cáo thường sẽ không lấy âm thanh hiện trường nên không cần đội ngũ âm thanh hay các thiết bị thu âm thanh.

+ Đối với các chương trình truyền hình hay quay sự kiện bộ phận âm thanh cực kỳ quan trọng phải đảm bảo ở 2 giai đoạn: kỹ thuật âm thanh phát ra và thu âm thanh vào.

+ Kỹ thuật phát ra:  Đảm bảo âm thanh không bị giác đoạn và kỹ thuật đều chỉnh độ lớn, nhỏ, tông cho phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh và giọng của nhân vật.

+ Kỹ thuật thu âm: Đảm không bị tạp âm và đảm bảo âm lượng tương đồng với âm thanh thu vào.

+ Phụ trách âm thanh: Có trách nhiệm thiết kế, kiểm tra toàn bộ hệ thống truyền âm thanh phát và âm thanh thhu vào. Nếu có sự cố xảy ra thì phải nhanh chóng phát hiện và đưa ra phương pháp giải quyết nhanh và hiệu quả nhất. Đội ngũ âm thanh hiện trường khoảng 5-7 người.

 3.4.7 Kỹ thuật quay phim

3.4.7.1 Viễn cảnh ( Long shot): Là cảnh quay xa miêu tả một cảnh quan bao quát về không gian xảy ra một sự kiện, một phân đoạn. Thường xuất h

iện ở đầu một phân đoạn hay sự kiện.

+ Dùng để thể hiện mức độ lớn của sự kiện, đòi hỏi một cái nhìn bao quát ôm hết sự kiện xảy ra trong tầm mắt. Thường phối hợp với vị trí quay là một điểm cao.

+ Dùng thể hiện cảnh bao la rộng lớn của quan cảnh, môi trường, thiên nhiên. Đồng thời cũng thể hiện sự đối lập của một chủ thể cần thể hiện ở cái thế bị cô lập, le loi, nhỏ bé của con người trước thiên nhiên ( tàu trên biển, giữa sa mạc)

+ Trong tự giới phim tự giới thiệu, viễn cảnh thường được dùng để quay giới thiệu về các khu du lịch, khu nghỉ mát…vị trí địa lý trụ sở công ty trên bản đồ Thế giới hay hay Việt nam. Viễn cảnh ít dùng cho quảng cáo miêu tả sản phẩm.

3.4.7.2 Toàn cảnh: 

+ Toàn rộng: là toàn bộ sự kiện với một không gian rộng. Có một quan hệ về ý nghĩa nội dung sự kiện với môi trường ( cảnh hay hoàn cảnh), trong đó cảnh được nhấn mạnh.

Trong  quay tự giới thiệu, cảnh toàn rộng được ứng dụng cho các cảnh quay từ xa đối với các khu nghỉ mát, khu du lịch, trụ sở công ty để thấy được cảnh bao quát, vị trí tọa lạc. Vị trí đặt máy để lấy cảnh toàn rộng là từ trên tòa nhà này quay xuống mặt đất hay quay sang tòa nhà khác.

+ Toàn: là cảnh quay lấy toàn bộ sự kiện hay bối cảnh và nhân vật đang diễn ra nhưng ở đây mục đích là muốn nhấn mạnh cảnh hơn là nhân vật.

· Miêu tả bao quát toàn bộ một sự kiện.

· Miêu tả không gian xảy ra sựu kiện. 

· Miêu tả định hướng hành động nhân vật và sự liên kết các hoạt động giữa các nhân vật với nhau.  

Trong quay tự giới thiệu, cảnh toàn được quay từ bên kia đường sang mặt tiền trụ sở công ty. Hay đặt góc máy từ trên cao quay xuống để lấy được toàn cảnh xung quay nhà máy, xí nghiệp.

Lưu ý: Toàn bộ nhân vật đều ở trong một khung hình nên hành động của các nhân vật phải ăn khớp, tự nhiên và hợp lý với nhau. Tránh tình trạng nhân vật này diễn xong thì nhân vật kia mới diễn.

+ Toàn hẹp: Lấy toàn bộ sự kiện hay bối cảnh và nhân vật nhưng ở đây việc đặc tả nhân vật được nhấn mạnh hơn là miêu tả bối cảnh. Toàn hẹp được sử dụng mô tả cả dây truyền sản xuất bên trong nhà máy, xí nghiệp.

3.4.7.3 Trung
+ Trung rộng: Dùng để miêu tả một thành phần trong sự hiện hay nhân vật trong bối cảnh. Có ý nghĩa miêu tả nhân nhưng có sự hòa hợp với bối cảnh, hành động của nhân vật bị tác động nhiều bởi bối cảnh. Trung rộng được sử dụng cho các nhân vật di chuyển nhiều qua các cảnh vật khách nhau hay những hành động mạnh mẽ của nhân vật.

Trong quay tự giới thiệu, toàn hẹp hay trung rộng được được dùng miêu tả các phòng ban công ty, cơ sở vật chất của xưởng, xí nghiệp. Trung rộng cũng được sử dụng để quay các nhân vật trong buổi tọa đàm yêu cầu thấy được tên chương trình tọa đàm hay cảnh quay của MC vừa di chuyển vừa dẫn chương trình.

+ Trung: Mục đích sử dụng cũng giống như trung rộng nhưng nhưng nhân vật và bối cảnh mức độ quan trọng được thể hiện ngang nhau.

+ Trung hẹp: Là cách miêu tả hành động nhân vật là chính hơn là bối cảnh. Thể hiện  nhấn mạnh hành động của nhân vật chính với cách nhân vật phụ trong cùng một bối cảnh. 

Trung hẹp được ứng dụng để quay cuộc phỏng vấn của MC và nhân vật mà yêu cầu thấy được cả 2 nhân vật trong đó người nhân vật đang được phỏng vấn. 

4.3.7.4 Cận: 

+ Cận rộng: Dùng miêu tả cử động cơ thể, diễn cảm nét mặt nội tâm  một nhân vật, một thành phần của sự kiện. Cận rộng gần giống như trung hẹp dùng miêu tả hoạt động của nhân vật chính hay cảnh đối thoại của 2 nhân vật.

Trong tự giới thiệu cận rộng được sử dụng quay phát biểu của các chuyên gia tại bàn làm việc của họ. Lúc đó cho phép chúng ta thấy được bối cảnh bàn làm việc và không gian phía sau lưng người được phỏng vấn.  Cận rộng được sử dụng quay phát biểu của nhân vật trong sự kiện.

+ Cận: Đi vào mô tả một bộ phận nhân vật hay thành phần sự kiện để thể hiện nội tâm nhân vật hay hồn của sự kiện. Lúc này cảnh không còn vai trò trong khung ảnh máy quay. Mục đích cận là muốn nhấn mạnh vào chủ thể từ hành vi, cử chỉ đến nét mặt nêu tâm tính phong cách nhân vật.

Đối với tự giới thiệu sản phẩm, quay cận được sử dụng diễn tả hình ảnh, màu sắc hay thông tin trên bao bì sản phẩm.

Đối với chương trình event cận dùng để thể hiện tập trung vào tên chủ đề chương trình, logo hay tên của nhãn hàng tài trợ chương trình.

+ Cận đặc tả: Đi vào tả tinh tế nội tâm nhân vật. Máy quay nhấn mạnh vào gương mặt nhân vật để diễn tả trạng trái bên trong của nhân vật. Lúc này nhân vật nên tập trung vào diễn các sắc thái tâm trạng ở các bộ phận cơ thể.

· Đối với các sản phẩm tiêu dùng quay đặc tả thể hiện đường nét tinh xảo của sản phẩm. Sự hoàn mỹ từng chi tiết của sản phẩm.  

· Quay đặt tả còn có tác dụng cung cấp một thông tin nào đó rất nhỏ và quan trọng trên bao bì sản phẩm. 

· Đặc tả dùng thể hiện thành phần cấu tạo của sản phẩm.

· Đối với thực phẩm đặt tả thể hiện mô tả một thành phần  của món ăn tạo nên sự thơm ngon hấp dẫn cao độ và kích thích sự thèm thuồng của người xem. 

+ Đặc tả: Đi vào đặt tả chi tiết. Nhân vật được lột tả từng ngốc ngách, diễn biến của xúc cảm qua nét mặt. Các trạng thái của ánh mắt để thể hiện nội tâm nhân vật.

Trong miêu tả sản phẩm, nếu chất lượng máy quay có độ phân giải cao thì quay  đặt tả là bước cao hơn cận đặt tả. Các  hiệu ứng tác dụng mong muốn ở quay cận đặt tả sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Trong phim tự giới thiệu, đặc tả được dùng để miêu tả chi tiết hoạt của các dây truyền sản xuất sản phẩm, các thao tác hướng dẫn sử dụng sản phần hay phần mền tin học ứng dụng.

Cận đặc tả và đặc tả không áp dụng cho quay các chương trình sự kiện.

4.4 HẬU KỲ

4.4. 1 Dựng phim: Sau khi quay phim về, phim dưới dạng nguyên liệu, phải thông qua giai đoạn dựng phim cắt bỏ những soud phim,  cảnh quay không đạt.  Sắp xếp lại các những cảnh quay hay góc máy quay (cận, trung, toàn) đạt tiêu chuẩn của đạo diễn thành một đoạn phim theo kịch bản.
4.4.2 Kỹ xảo hiệu ứng hình ảnh: Đây là phương pháp sử dụng các phần mền tin học úng dụng trong kỷ xảo điện ảnh hay dựng phim để tạo những hiệu ứng về hình ảnh khi chuyển cảnh, xuất hiện, biến mất,…hay đồ họa 2D, 3D.

Kỹ xảo hiệu ứng hình ảnh cho phép chúng ta cắt ghép bối cảnh phía sau nhân vật nếu chúng ta quay trên phong đồng nhất màu. Lồng ghép nhiều đoạn  phim lại với nhau trên cùng một màn ảnh.

4.4.3 Kỹ xảo hiệu ứng âm thanh: Đây là giai đoạn sau cùng để hoàn tất một đoạn phim. Đây là giai đoạn lồng tiếng nhân vật, đọc lời bình, lồng nhạc, âm thanh vào phim.
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